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ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN HÀNG XUẤT KHẨU TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh)

Phần I

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH THỜI KỲ 2001-2010
I. Những kết quả đã đạt được đối với hoạt động xuất khẩu

1. Trong 10 năm qua, hoạt động xuất khẩu ở tỉnh ta đã đạt những kết quả rất quan trọng, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giá trị kim ngạch xuất khẩu thời kỳ 2001-2010 đạt 2.501,2 triệu USD, tăng 15,3%/năm, gấp 6,5 lần so với thời kỳ 1991-2000. Đặc biệt, giai đoạn 2006-2010 đạt 1.763,2 triệu USD, tăng 14,9%/năm, gấp 2,4 lần so với giai đoạn 2001-2005.

Giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2010 đạt xấp xỉ 430 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người đạt 287,9 USD/người, gấp 2 lần năm 2005 và gấp 4,1 lần năm 2000, đã tạo ra nhiều mặt hàng có khối lượng xuất khẩu lớn từ thế mạnh kinh tế của địa phương.

* Các nhóm hàng có giá trị xuất khẩu tăng như sau:

- Nhóm hàng lâm sản đạt 1.549,8 triệu USD, chiếm tỷ trọng 61,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 16,3%/năm, gấp 8,6 lần so với thời kỳ 1991-2000; trong đó giai đoạn 2006-2010 đạt 1.097,1 triệu USD, chiếm tỷ trọng 62,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 12,7%/năm, gấp 2,4 lần so với giai đoạn 2001-2005;

- Nhóm hàng nông sản đạt 411,2 triệu USD, chiếm tỷ trọng 16,4% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 25,5%/năm, gấp 10,3 lần so với thời kỳ 1991-2000; trong đó, giai đoạn 2006-2010 đạt 314,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 17,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 18,4%/năm, gấp 3,3 lần so với giai đoạn 2001-2005;

- Nhóm hàng hải sản đạt 239,4 triệu USD, chiếm tỷ trọng 9,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 6,2%/năm, gấp 2,6 lần so với thời kỳ 1991-2000; trong đó giai đoạn 2006-2010 đạt 147,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 8,4% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 23,6%/năm, tăng 60,5% so với giai đoạn 2001-2005;

- Nhóm hàng khoáng sản và vật liệu xây dựng đạt 163 triệu USD, chiếm tỷ trọng 6,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 17,6%/năm, gấp 5,7 lần so với thời kỳ 1991-2000; trong đó giai đoạn 2006-2010 đạt 119,7 triệu USD, chiếm tỷ trọng 6,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 18%/năm, gấp 2,8 lần so với giai đoạn 2001-2005;

- Nhóm hàng công nghiệp chế biến và tiêu dùng đạt 137,8 triệu USD, chiếm tỷ trọng 5,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 9,3%/năm, gấp 3,5 lần so với thời kỳ 1991-2000; trong đó giai đoạn 2006-2010 đạt 84,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 4,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 15,6%/năm, tăng 58,3% so với giai đoạn 2001-2005.

2. Tỷ trọng hàng xuất khẩu qua chế biến đã có chuyển biến tích cực, tăng từ 95,6% năm 2000 lên 99,2% năm 2010, trong đó sản phẩm gỗ và các mặt hàng lâm sản chiếm tỷ trọng 98,8%, thủy sản chiếm 100%, nông sản chiếm 99,6%, khoáng sản và vật liệu xây dựng chiếm 100%, công nghiệp tiêu dùng chiếm 100%, nhờ đó sản phẩm xuất khẩu từng bước nâng cao về chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

3. Thị trường xuất khẩu được mở rộng:

Năm 2000 hàng hóa của tỉnh xuất khẩu qua 37 nước và vùng lãnh thổ (viết tắt là nước) đến năm 2010 đã xuất khẩu qua 72 nước. Tính chung cả thời kỳ 2001-2010 có 129 nước nhập khẩu hàng hóa của Bình Định, trong đó:

- Châu Á có 36 nước với giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 799,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 32% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, tăng 19,5%/năm; trong đó giai đoạn 2006-2010 đạt 575,8 triệu USD, chiếm 32,7%, tăng 24,1%/năm, gấp 2,6 lần giai đoạn 2001-2005, riêng các nước ASEAN đạt 116,5 triệu USD, chiếm 6,6%, tăng 33,4%/năm;
- Châu Âu có 37 nước với giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 1.323,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 52,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, tăng 15,7%/năm, trong đó giai đoạn 2006-2010 đạt 925,8 triệu USD, chiếm 52,5%, tăng 11,9%/năm, gấp 2,3 lần giai đoạn 2001-2005, riêng các nước EU đạt 886,8 triệu USD, chiếm 50,3%, tăng 11,5%/năm;

- Châu Mỹ có 30 nước với giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 164 triệu USD, chiếm tỷ trọng 6,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, tăng 26,9%/năm; trong đó giai đoạn 2006-2010 đạt 118,5 triệu USD, chiếm 6,7%, tăng 2,3%/năm, gấp 2,6 lần giai đoạn 2001-2005, riêng nước Mỹ đạt 101,1 triệu USD, chiếm 5,7%, tăng 1,6%/năm;
- Châu Phi có 20 nước với giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 22,4 triệu USD, chiếm tỷ trọng 0,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, tăng 28,6%/năm; trong đó giai đoạn 2006-2010 đạt 19,1 triệu USD, chiếm 1,1%, tăng 28,6%/năm, gấp 5,8 lần giai đoạn 2001-2005;
- Châu Đại Dương có 06 nước với giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 68,1 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, tăng 8,2%/năm; trong đó giai đoạn 2006-2010 đạt 46 triệu USD, chiếm 2,6%, tăng 26,3%/năm, gấp 2 lần giai đoạn 2001-2005, riêng nước Ô-xtrây-li-a đạt 43,1 triệu USD, chiếm 2,4%, tăng 28,2%/năm.
4. Huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất hàng xuất khẩu:

Giai đoạn 2001-2010 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu tăng nhanh về số lượng, quy mô, loại hình đã tạo ra sự cạnh tranh thúc đẩy hoạt động xuất khẩu phát triển, tăng giá trị xuất khẩu và chất lượng sản phẩm ngày càng đáp ứng yêu cầu của thị trường thế giới. Cụ thể, năm 2000 toàn tỉnh có 60 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu (gồm 47 doanh nghiệp địa phương, 12 doanh nghiệp trung ương và 01 doanh nghiệp có vốn ĐTNN; đến năm 2010 có 116 doanh nghiệp (gồm 106 doanh nghiệp địa phương, 03 doanh nghiệp trung ương và 07 doanh nghiệp có vốn ĐTNN).

5. Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển hàng xuất khẩu:
Đã triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tập trung, xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp của địa phương được đề ra tại các quy hoạch, chiến lược, đề án như: Đề án Phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2010; Đề án Phát triển ngành dệt may xuất khẩu tỉnh Bình Định giai đoạn 2001-2010; Chiến lược Phát triển chế biến lâm sản tỉnh Bình Định đến năm 2010; Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp của tỉnh theo hướng hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung, phục vụ công nghiệp chế biến; các Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề…

Triển khai xây dựng kịp thời các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phù hợp với tình hình mới, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế dân doanh và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt những năm gần đây đã huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh công tác khuyến công, khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, thu hút nguồn nhân lực… phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

6. Hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu:
Dịch vụ phục vụ xuất khẩu từng bước đã được phát triển và đáp ứng ngày càng tốt hơn, nhất là đối với cụm cảng biển Quy Nhơn được đầu tư, nâng cấp; sân bay Phù Cát tăng chuyến; hệ thống kho bãi chứa hàng hóa xuất nhập khẩu; phương tiện vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa; các loại hình dịch vụ bảo hiểm, kiểm hóa hàng hóa xuất nhập khẩu, dịch vụ hàng hải, bưu chính viễn thông, cung ứng tàu biển... Đến năm 2010 đạt trên 15 triệu USD, trong đó dịch vụ thu đổi ngoại tệ đạt 5,1 triệu USD, dịch vụ hàng hải đạt 2,4 triệu USD, dịch vụ cung ứng tàu biển đạt 0,6 triệu USD,…

7. Nhập khẩu:

Đã phục vụ tốt cho quá trình phát triển sản xuất. Hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất chế biến hàng xuất khẩu và máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình đầu tư xây dựng, đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp.

Năm 2000, kim ngạch nhập khẩu đạt 74,9 triệu USD, đến năm 2005 đạt 112,1 triệu USD và đến năm 2010 là 135 triệu USD. Tổng kim ngạch nhập khẩu thời kỳ 2001-2010 đạt 1.134,8 triệu USD, bằng 45,4% tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu. Trong đó kim ngạch nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và chế biến xuất khẩu đạt 986,1 triệu USD, chiếm 86,9%; máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, phụ tùng các loại đạt 125,2 triệu USD, chiếm 11% và hàng tiêu dùng 23,6 triệu USD, chiếm 2,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.

II. Đánh giá chung

1. Những kết quả đạt được:

Mặc dù những năm cuối của giai đoạn 2001-2010 bị ảnh hưởng suy giảm kinh tế thế giới nhưng nhìn chung hoạt động xuất khẩu của cả thời kỳ 2001-2010 đã có bước phát triển, tăng trưởng khá góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2.501,2 triệu USD, tăng 15,3%/năm (mục tiêu đề ra là 17,6%). Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2006-2010 đạt 1.763,2 triệu USD vượt 263,2 triệu USD so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVII đề ra, gấp 2,4 lần so với giai đoạn 2001-2005 (738 triệu USD).

Về cơ cấu hàng xuất khẩu đã có những chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần, tỷ trọng hàng đã qua chế biến từ 95,6% năm 2000 lên 99,2% năm 2010; số lượng sản phẩm xuất khẩu tăng nhanh, sản phẩm đa dạng hơn, từng bước nâng cao về chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Thị trường xuất khẩu từng bước được mở rộng, năm 2010 hàng hóa xuất khẩu của tỉnh đã xuất sang 72 nước và vùng lãnh thổ.

Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu không ngừng tăng lên, từ 60 doanh nghiệp năm 2000 tăng lên 116 doanh nghiệp năm 2010. Đặc biệt, doanh nghiệp ngoài nhà nước từ 41 doanh nghiệp năm 2000 tăng lên 106 doanh nghiệp năm 2010 với kim ngạch xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn (87,4%) so với tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Các doanh nghiệp đã chú trọng hơn đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, thực hiện chương trình quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9000, HACCP, GMP, SSOP, FSC....Các hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển thương mại điện tử đã được đẩy mạnh, nhất là những năm gần đây, ngoài một số doanh nghiệp sử dụng vốn xúc tiến thương mại để tham gia hội chợ triển lãm nhằm quảng bá sản phẩm, doanh nghiệp của mình, hàng năm ngân sách tỉnh đã hỗ trợ hàng tỷ đồng cho các doanh nghiệp để tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, góp phần quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu. Các Hiệp hội ngành hàng đã đi vào hoạt động tương đối ổn định, bước đầu đã có những tác dụng tích cực, đem lại hiệu quả nhất định trong cộng đồng doanh nghiệp.

Vùng sản xuất nguyên liệu tập trung chuyên canh đã từng bước phát triển có hiệu quả như vùng nuôi tôm tập trung, chuyên canh, thâm canh với quy mô lớn ở các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn và Quy Nhơn; vùng nguyên liệu sắn tập trung ở các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn; vùng nguyên liệu điều; nguyên liệu giấy, gỗ và nguồn nguyên liệu khai thác ngoài tỉnh… đã đáp ứng một phần nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy chế biến hàng xuất khẩu, giảm dần nhập khẩu nguyên liệu.

Nhìn chung, trong 10 năm qua hoạt động xuất nhập khẩu đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, đặc biệt trong giai đoạn 2006-2010, hoàn thành vượt mức mục tiêu xuất khẩu mà Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII đề ra, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

2. Những tồn tại, hạn chế:

Bình Định có tiềm năng phát triển các nhóm hàng như: thủy hải sản, công nghiệp tiêu dùng, nhưng do vẫn còn có những khó khăn nhất định nên quá trình thực hiện chưa đạt mục tiêu của Đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định thời kỳ 2001-2010 đã đề ra.

Nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất chế biến các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh phần lớn phải nhập khẩu từ nước ngoài như: sản phẩm gỗ, hải sản biển; trong khi đó tỉnh Bình Định có thế mạnh về tiềm lực khai thác hải sản và nguồn tài nguyên khoáng sản, nhưng do cơ sở hạ tầng và các dịch vụ phát triển chưa đồng bộ nên chưa tạo được nguồn nguyên liệu ổn định và đảm bảo chất lượng; các doanh nghiệp chưa kịp thời đầu tư thiết bị, công nghệ mới để sản xuất, chế biến và xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng cao như cá ngừ đại dương và khoáng sản titan; cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ xuất khẩu còn manh mún, thiếu tập trung nên chưa thu hút được nhiều nguồn nguyên liệu từ các tỉnh để chế biến xuất khẩu, tình trạng xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô như: dăm giấy, sắn lát,… còn nhiều.

Cơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ trong nuôi trồng, đánh bắt hải sản và các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu tạo ra nguồn nguyên liệu lớn để phục vụ sản xuất chế biến hàng xuất khẩu; chủng loại hàng hóa xuất khẩu còn đơn điệu, xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng cao còn ít; các sản phẩm gỗ ngoài trời chiếm phần lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu; mặt hàng nông sản xuất khẩu trong tỉnh chủ yếu khai thác từ ngoài tỉnh như: gạo, sắn lát...

Năng lực quản trị, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, đăng ký thương hiệu quảng bá sản phẩm, hàng hóa ra các thị trường xuất khẩu vẫn là khâu yếu hiện nay của các doanh nghiệp; phần lớn sản phẩm xuất khẩu của tỉnh chưa đăng ký thương hiệu ở thị trường xuất khẩu; năng lực cạnh tranh sản phẩm của các doanh nghiệp trong tỉnh còn thấp.

Các giải pháp phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản tập trung phục vụ sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến hàng xuất khẩu, đặc biệt là đối với vùng nguyên liệu điều, nguyên liệu gỗ,... Sản lượng hải sản khai thác đánh bắt tuy vượt khá cao so với mục tiêu đề ra, nhưng lượng hải sản đảm bảo chất lượng để chế biến hàng xuất khẩu không nhiều.

Nhiều doanh nghiệp chưa chủ động trong công tác xúc tiến thương mại, phát triển các thị trường mới còn trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước; xuất khẩu qua trung gian chiếm tỷ trọng lớn dẫn đến hiệu quả thấp, bị động trong sản xuất - xuất khẩu và không có thương hiệu trên thị trường; chưa áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xuất khẩu, việc hiểu biết và áp dụng thương mại điện tử, Sàn giao dịch thương mại điện tử còn quá yếu; chất lượng nguồn nhân lực trên 3 lĩnh vực (cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật và lao động lành nghề) chưa đáp ứng so với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Việc liên kết, phối hợp giữa các doanh nghiệp có cùng chủng loại sản phẩm xuất khẩu tuy có bước chuyển biến tích cực, nhưng chưa vững chắc, nhất là trong quan hệ mua bán với đối tác nước ngoài.

3. Nguyên nhân:

a. Nguyên nhân đạt được:

Chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đổi mới đã có tác dụng thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất hàng xuất khẩu.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xác định xuất khẩu là ngành kinh tế quan trọng nên phần lớn các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển xuất khẩu của tỉnh đã đề ra khá kịp thời, thông thoáng, huy động được nguồn lực của các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh và doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu.

Một số doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc đầu tư, mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, tìm kiếm thị trường, cải tiến mẫu mã, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và bước đầu tiếp cận, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Hoạt động xúc tiến thương mại đã được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành, trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành kịp thời nhiều chính sách, trong đó chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ triễn lãm trong nước và ngoài nước, góp phần động viên, khuyến khích các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm, khai thác và mở rộng thị trường xuất khẩu trên thế giới.

b. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế:

Những tồn tại, hạn chế trong hoạt động xuất khẩu có nhiều nguyên nhân, chủ yếu có các nguyên nhân sau:

- Chưa khai thác tốt các nguồn lực và lợi thế của tỉnh để tạo ra nguồn nguyên liệu đáp ứng cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến hàng xuất khẩu; chậm triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển các dịch vụ hỗ trợ lĩnh vực thủy hải sản để sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu phục vụ xuất khẩu; kết cấu hạ tầng thương mại quan trọng phục vụ xuất khẩu chưa đáp ứng yêu cầu;

- Chậm xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản tập trung để tạo ra khối lượng lớn sản phẩm, nhất là nguồn sản phẩm tại chỗ để chủ động phục vụ cho sản xuất chế biến hàng xuất khẩu;

- Một số mặt hàng chủ lực của tỉnh xuất khẩu chủ yếu thông qua khách hàng trung gian (sản phẩm gỗ, may mặc); đa số các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu chưa đăng ký thương hiệu sản phẩm của mình trên thị trường thế giới;

- Khai thác tài nguyên khoáng sản chưa theo quy hoạch và chưa kịp thời đầu tư các dự án chế biến sâu nên xuất khẩu nguyên liệu giá thấp; các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội chậm triển khai và đưa vào hoạt động, số lượng dự án thu hút chưa nhiều nên giá trị sản xuất công nghiệp tạo ra chưa đáng kể;

- Doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn hạn chế, một số doanh nghiệp chậm đổi mới thiết bị công nghệ và chất lượng sản phẩm xuất khẩu, năng lực cạnh tranh thấp; bị ảnh hưởng tác động của suy giảm kinh tế thế giới …;

- Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và trình độ tay nghề của công nhân nhìn chung còn hạn chế, nhiều chủ doanh nghiệp chưa được đào tạo có hệ thống những kiến thức về quản lý kinh tế, tin học, ngoại ngữ, pháp luật…Bên cạnh đó lao động ở các doanh nghiệp phần lớn không ổn định.

- Năng lực dự báo về thông tin thị trường quốc tế còn yếu. Sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp chưa đồng bộ, chưa thật sự chủ động trong công việc đã được phân công; thủ tục hành chính chưa tinh gọn; tiến độ quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng chậm, giá thuê đất tại các khu công nghiệp chưa thật sự hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu.

- Các doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh chưa áp dụng và sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động xuất khẩu, chưa chú ý đến thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm; thiếu chủ động trong hoạt động sản xuất - xuất khẩu, bị khách hàng trung gian khống chế (giá, nguyên phụ liệu, thị trường, số lượng sản phẩm,…).

Phần II

PHÁT TRIỂN HÀNG XUẤT KHẨU GIAI ĐOẠN 2011-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
I. Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 54/2009/QĐ-TTg ngày 14/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020;

- Quyết định số 1914/QĐ-TTg ngày 19/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Những giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”;

- Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt: Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2010; Chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Chiến lược phát triển Thủy sản Việt Nam đến năm 2020; Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa dược đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025; Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020; Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020; Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020; Chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ; Chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre;…

- Các Quyết định của Bộ Công Thương về việc phê duyệt: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao đến năm 2020; Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ điện tử Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025; Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Da - Giày Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;…

- Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh Bình Định;

- Các Quyết định của UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020; Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2015; Quy hoạch Khoáng sản làm vật liệu xây dựng đến năm 2015; Quy hoạch phát triển Thủy sản đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020,…

II. Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu:

1. Thuận lợi:

Kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của nhiều quốc gia trên thế giới dự đoán sẽ tăng, trong đó có những quốc gia nhập khẩu hàng hóa của tỉnh; Hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, xuất khẩu phát triển, bình đẳng hơn với các nước, thị trường xuất khẩu được mở rộng; đầu tư quốc tế phát triển, có cơ hội thu hút đầu tư FDI phục vụ cho mục tiêu xuất khẩu của tỉnh. Chính phủ đã có nhiều Nghị quyết điều hành kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ trên thế giới sẽ tạo điều kiện đi tắt, đón đầu để tiếp thu những tri thức và công nghệ tiên tiến trên thế giới phục vụ sản xuất, xuất khẩu.

Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm qua tạo tiền đề quan trọng để phát triển mạnh hơn trong những năm đến; năng lực sản xuất công nghiệp, nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh được nâng lên một bước.

Tỉnh Bình Định thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Khu kinh tế Nhơn Hội đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng với cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt, thông thoáng; giao lưu, hợp tác với các tỉnh bạn và các nước thuộc khu vực hành lang kinh tế Đông - Tây sẽ tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp và xuất khẩu của tỉnh.
2. Khó khăn:

Tình hình kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường; tác động của hậu khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu còn lớn; lạm phát trong nước và các nước gia tăng; tình hình bất ổn về chính trị và nợ công của một số nước nhập khẩu,… nên nhu cầu hàng hóa và giá xuất khẩu trên thị trường thế giới chưa tăng nhiều, giá cả nguyên liệu nhập khẩu, tỷ giá ngoại tệ không ổn định, giá cả các loại vật tư đầu vào ngày càng tăng, lãi suất ngân hàng cao, hạn mức cho vay thấp đã tác động trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động xuất khẩu của tỉnh. Quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới sẽ tạo sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt và xuất hiện nhiều hình thức rào cản thương mại mới tinh vi hơn.

Hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại quan trọng phục vụ xuất khẩu còn hạn chế; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi diễn biến khó lường là những khó khăn thách thức lớn đối với sự phát triển xuất khẩu của tỉnh trong những năm tới.

Nhận thức các chủ doanh nghiệp chưa được nâng lên, chưa biết tận dụng các công cụ, phương tiện hiện đại để quan hệ trong hoạt động xuất nhập khẩu do đó thường lúng túng và bị động trước đối tác và thị trường nước ngoài.

III. Quan điểm, mục tiêu phát triển:

1. Quan điểm:

- Khuyến khích tạo điều kiện phát triển sản xuất hàng xuất khẩu một cách nhanh và bền vững để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp CNH-HĐH tỉnh nhà. Kết hợp phát triển nguồn hàng trong tỉnh với việc khai thác, thu hút nguồn hàng ngoài tỉnh để đáp ứng nhu cầu sản xuất, chế biến và xuất khẩu của các nhà máy.

- Phát huy tối đa nội lực trong tỉnh, đồng thời tích cực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng kim ngạch xuất khẩu cho tỉnh;

- Hoạt động xuất nhập khẩu phải gắn với bảo đảm an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái và quản lý thống nhất của Nhà nước.

2. Mục tiêu:

a. Mục tiêu tổng quát:

Phát triển xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững; tập trung đầu tư phát triển các nhóm, mặt hàng xuất khẩu có lợi thế: Thủy hải sản, lâm sản, nông sản thực phẩm, khoáng sản, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp tiêu dùng đi đôi với áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao, giảm mạnh tỷ trọng hàng xuất khẩu thô.

Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giữ vững thị trường truyền thống, tập trung thị trường trọng điểm; củng cố, mở rộng thị trường hiện có, tăng cường khai thác thị trường mới để đẩy mạnh xuất khẩu.

b. Mục tiêu cụ thể:

b1. Kim ngạch xuất khẩu:

Theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Bình Định lần thứ XVIII, phấn đấu đến năm 2015 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt từ 650 triệu USD trở lên, kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người 431,3 USD; tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2011- 2015 đạt 2,8 tỷ USD, tăng 8,6%/năm, trong đó nhóm hàng nông - lâm - thủy hải sản chiếm khoảng 87%.

- Đến năm 2020 kim ngạch xuất khẩu đạt từ 900 triệu USD trở lên, kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người là 592 USD; tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016-2020 đạt 4,0 tỷ USD, tăng 6,7%/năm, tăng 42,8% so với giai đoạn 2011-2015, trong đó nhóm hàng nông - lâm - thủy hải sản chiếm khoảng 83,3%;

b2. Về Dịch vụ

- Đến năm 2015 xuất khẩu dịch vụ đạt 42 triệu USD, trong đó dịch vụ thu đổi ngoại tệ đạt 14,4 triệu USD, dịch vụ du lịch đạt 4 triệu USD, dịch vụ hàng hải đạt 22,1 triệu USD, dịch vụ cung ứng tàu biển đạt 1,5 triệu USD.

- Đến năm 2020 xuất khẩu dịch vụ đạt 90 triệu USD, trong đó: dịch vụ thu đổi ngoại tệ đạt 40 triệu USD, dịch vụ du lịch đạt 8 triệu, dịch vụ hàng hải đạt 38 triệu USD, dịch vụ cung ứng tàu biển đạt 3 triệu USD, ….

3. Định hướng một số nhóm, mặt hàng xuất khẩu:

Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ, tăng sức cạnh tranh và giá trị gia tăng của sản phẩm, phát triển nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao thân thiện với môi trường, thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư; đẩy mạnh việc chuyển giao và ứng dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học và công nghệ trong nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; áp dụng công nghệ hiện đại trong khâu bảo quản, chế biến các loại nông sản; củng cố, phát huy tối đa công suất các nhà máy chế biến tinh bột sắn, đầu tư nâng công suất lên 30.000 tấn SP/năm, đảm bảo số lượng xuất khẩu theo mục tiêu đề ra; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà kho, các nhà máy chế biến gạo tại các tỉnh có nguồn nguyên liệu.

Đẩy mạnh trồng rừng, kết hợp với khoanh nuôi phục hồi và bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn, phát triển trồng rừng trên đất trống, đồi trọc; phát triển các loại cây lấy gỗ, cây công nghiệp và cây nguyên liệu giấy trên đất lâm nghiệp; khoanh nuôi, tái sinh rừng cho những vùng phòng hộ có độ che phủ thấp; hoàn thành việc giao đất, giao rừng để trên từng diện tích rừng đều có chủ cụ thể, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng tham gia kinh doanh rừng tại địa phương, các tỉnh đã ký kết hợp tác với các tỉnh của Lào.

Phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Quy hoạch và đầu tư mở rộng diện tích nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh; tập trung xây dựng Trung tâm khai thác, chế biến hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; đầu tư nâng cấp các cơ sở chế biến thủy hải sản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo thương hiệu sản phẩm của tỉnh, nâng cao giá trị xuất khẩu và tính cạnh tranh của sản phẩm; nâng cao năng lực và chất lượng chế biến thủy, hải sản, đa dạng hóa mặt hàng, cải tiến và nâng cấp thiết bị, công nghệ chế biến, tạo nhiều sản phẩm chất lượng cao tham gia thị trường xuất khẩu.

Khai thác hợp lý nguồn sa khoáng titan, cung cấp nguyên liệu tại chỗ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà máy sản xuất xỉ titan hoạt động và nâng cao hiệu quả; đầu tư mới 3 nhà máy sản xuất xỉ titan, nâng tổng số lên 6 nhà máy với tổng sản lượng 171.000 tấn/năm; tiếp tục đầu tư và đưa vào hoạt động thêm 4 dây chuyền nghiền mịn bột zirco. Với công suất 12.000 tấn/năm, nâng tổng công suất nghiền mỗi năm lên 18.000 tấn zircon siêu mịn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; khuyến khích các doanh nghiệp đã đầu tư chế biến sâu tiếp tục đầu tư sản xuất thành các loại sản phẩm như: chế biến thành pigment titan, titan kim loại, trợ dung hàn và các sản phẩm đặc biệt khác... ngoài ra đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến đá granite để nâng cao giá trị xuất khẩu.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí, vật liệu điện, điện tử, sản phẩm nhựa, giấy và bột giấy; sản phẩm từ hóa dầu và vật liệu, hóa chất sử dụng trong công nghiệp và xây dựng có khả năng xuất khẩu trong những năm đến.

a. Nhóm, mặt hàng nông sản thực phẩm

Đến năm 2015 giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt từ 88 triệu USD trở lên; đến năm 2020 đạt từ 124 triệu USD trở lên. Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2011-2015 đạt 407 triệu USD, tăng 4,9%/năm; giai đoạn 2016-2020 đạt 568 triệu USD tăng 7,1%/năm, gồm các mặt hàng chủ lực:

+ Gạo: đến năm 2015 số lượng xuất khẩu 47 nghìn tấn, giá trị xuất khẩu đạt 24,6 triệu USD; đến năm 2020 số lượng xuất khẩu 51 nghìn tấn, giá trị xuất khẩu đạt 27 triệu USD;

+ Tinh bột sắn: đến năm 2015 số lượng xuất khẩu 25 nghìn tấn, giá trị xuất khẩu đạt 9,5 triệu USD; đến năm 2020 số lượng xuất khẩu 33 nghìn tấn, giá trị xuất khẩu đạt 11 triệu USD (đã tính đến việc mở rộng Nhà máy tinh bột sắn tại Phù Mỹ);

+ Tinh bột sắn biến tính: đến năm 2015 số lượng xuất khẩu 35 nghìn tấn, giá trị xuất khẩu đạt 45 triệu USD; đến năm 2020 số lượng xuất khẩu 56 nghìn tấn, giá trị xuất khẩu đạt 71,6 triệu USD;

b. Nhóm, mặt hàng lâm sản

Để đảm bảo phát triển bền vững nhóm mặt hàng lâm sản, trong thời gian đến ngoài việc đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu gỗ còn phải tích cực triển khai công tác trồng rừng và chăm sóc, bảo vệ rừng, nhất là rừng tự nhiên; có kế hoạch quản lý, khai thác hợp lý lượng gỗ rừng trồng và rừng tự nhiên để góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và bổ sung nguồn nguyên liệu cho các doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2015 giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt từ 400 triệu USD trở lên và đến năm 2020 đạt từ 500 triệu USD trở lên. Giá trị kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2011-2015 là 1.745 triệu USD, tăng 8,3%/năm; giai đoạn 2016-2020 là 2.295 triệu USD, tăng 4,6%/năm, gồm các mặt hàng chủ lực:
+ Sản phẩm đồ gỗ (quy đổi thành m3 gỗ tinh chế): Đến năm 2015 khối lượng xuất khẩu 243 nghìn m3, giá trị xuất khẩu đạt 365 triệu USD, bao gồm: đồ gỗ ngoài trời khối lượng xuất khẩu 207 nghìn m3, giá trị xuất khẩu đạt 305 triệu USD; đồ gỗ nội thất khối lượng xuất khẩu 36 nghìn m3, giá trị xuất khẩu đạt 60 triệu USD. Đến năm 2020 khối lượng xuất khẩu 285 nghìn m3, giá trị xuất khẩu 435 triệu USD, bao gồm: đồ gỗ ngoài trời khối lượng xuất khẩu 245 nghìn m3, giá trị xuất khẩu đạt 351 triệu USD; đồ gỗ nội thất khối lượng xuất khẩu 40 nghìn m3, giá trị xuất khẩu đạt 84 triệu USD;

+ Dăm giấy: Đến năm 2015 số lượng xuất khẩu 240 nghìn tấn, giá trị xuất khẩu đạt 26,3 triệu USD;

+ Bột giấy: Đến năm 2015 số lượng xuất khẩu 5.000 tấn, giá trị xuất khẩu đạt 2,5 triệu USD và đến năm 2020 số lượng xuất khẩu 100.000 tấn, giá trị xuất khẩu đạt 50 triệu USD.

c. Nhóm, mặt hàng thủy hải sản

Tổ chức kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư có năng lực để liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong tỉnh đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu quy mô lớn, thiết bị hiện đại nhằm khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thủy sản của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2015 giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt từ 78 triệu USD trở lên và đến năm 2020 đạt từ 126 triệu USD trở lên. Giá trị kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2011-2015 là 298 triệu USD, tăng 13,2%/năm; giai đoạn 2016-2020 là 507 triệu USD, tăng 10%/năm, gồm mặt hàng chủ lực:

Hải sản đông: Đến năm 2015 sản lượng nguyên liệu chế biến đạt 52.000 tấn, số lượng xuất khẩu 15.000 tấn, giá trị xuất khẩu 76 triệu USD, bao gồm: Con tôm sản lượng nguyên liệu chế biến đạt 15.000 tấn, số lượng xuất khẩu đạt 8.000 tấn, giá trị xuất khẩu 42 triệu USD; Cá các loại sản lượng nguyên liệu chế biến đạt 37.000 tấn, số lượng xuất khẩu đạt 7.000 tấn, giá trị xuất khẩu 34 triệu USD. Đến năm 2020 sản lượng nguyên liệu chế biến đạt 73.000 tấn, số lượng xuất khẩu 22.000 tấn, giá trị xuất khẩu 124,6 triệu USD, bao gồm: Con tôm sản lượng nguyên liệu chế biến đạt 22.000 tấn, số lượng xuất khẩu đạt 12.000 tấn, giá trị xuất khẩu 58 triệu USD; Cá các loại sản lượng nguyên liệu chế biến đạt 51.000 tấn, số lượng xuất khẩu đạt 10.000 tấn, giá trị xuất khẩu 66,6 triệu USD.

d. Nhóm, mặt hàng khoáng sản và vật liệu xây dựng

Để quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên khoáng sản của địa phương, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, bên cạnh việc quản lý chặt chẽ việc cấp và khai thác khoáng sản tại các mỏ theo quy hoạch, cần khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sâu khoáng sản để góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách địa phương. Phấn đấu đến năm 2015 giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 44 triệu USD, năm 2020 đạt 50 triệu USD. Giá trị kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2011-2015 là 184 triệu USD, tăng 9%/năm; giai đoạn 2016-2020 là 237 triệu USD, tăng 2,6%/năm, gồm các mặt hàng chủ lực:
+ Xỉ titan TiO2>87%: Đến năm 2015 số lượng xuất khẩu 35 nghìn tấn, giá trị xuất khẩu đạt 22,1 triệu USD và đến năm 2020 số lượng xuất khẩu 40 nghìn tấn, giá trị xuất khẩu đạt 25,4 triệu USD;

+ Đá các loại: Đến năm 2015 khối lượng xuất khẩu 21 nghìn m3, giá trị xuất khẩu đạt 10,8 triệu USD và đến năm 2020 khối lượng xuất khẩu 25 nghìn m3, giá trị xuất khẩu đạt 12,7 triệu USD;

e. Nhóm, mặt hàng công nghiệp tiêu dùng

Đến năm 2015 giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt từ 40 triệu USD trở lên và đến năm 2020 đạt từ 100 triệu USD trở lên. Giá trị kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2011-2015 là 166 triệu USD, tăng 13,5%/năm; giai đoạn 2016-2020 là 393 triệu USD, tăng 20%/năm, gồm các mặt hàng chủ lực:
+ Sản phẩm may mặc: Đến năm 2015 số lượng xuất khẩu 16 triệu sản phẩm, giá trị xuất khẩu đạt 11,4 triệu USD. Đến năm 2020 số lượng xuất khẩu 33 triệu sản phẩm, giá trị xuất khẩu đạt 21 triệu USD;

+ Giày dép: Đến năm 2015 số lượng xuất khẩu 3,5 triệu đôi, giá trị xuất khẩu đạt 13 triệu USD và đến năm 2020 số lượng xuất khẩu 6 triệu đôi, giá trị xuất khẩu đạt 20 triệu USD;

+ Thuốc chữa bệnh: Đến năm 2015 giá trị xuất khẩu đạt 2,6 triệu USD và đến năm 2020 giá trị xuất khẩu đạt 3,8 triệu USD;

+ Sản phẩm cơ khí, nội thất kết hợp gỗ, nhựa, sắt và sản phẩm Inox, cao su: Đến năm 2015 giá trị xuất khẩu đạt 5,8 triệu USD và đến năm 2020 giá trị xuất khẩu đạt 12 triệu USD.
Riêng giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ (trong các nhóm hàng: lâm sản, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng) đến năm 2015 đạt 3,85 triệu USD và đến năm 2020 đạt 10,9 triệu USD; giá trị kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2011-2015 là 15,5 triệu USD, giai đoạn 2016-2020 là 31,5 triệu USD.
* Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh đến năm 2015 đạt 621,5 triệu USD chiếm tỷ trọng 95,6% trên tổng kim ngạch xuất khẩu và đến năm 2020 đạt 838,2 triệu USD chiếm tỷ trọng 93,1% trên tổng kim ngạch xuất khẩu.

4. Định hướng thị trường xuất khẩu:

Thị trường xuất khẩu nước ta không ngừng được mở rộng, đặc biệt từ khi nước ta chính thức gia nhập WTO. Để đẩy nhanh tốc độ phát triển hàng xuất khẩu của Bình Định trong những năm đến cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu: giữ vững thị trường truyền thống, tập trung thị trường trọng điểm, củng cố, mở rộng thị trường hiện có, khai thác thị trường mới và đẩy mạnh các chương trình hợp tác đầu tư với các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia tạo nguồn nguyên liệu sản xuất chế biến hàng xuất khẩu. Đồng thời các doanh nghiệp cần đẩy mạnh thiết kế mẫu mã, nhãn mác sản phẩm, xây dựng thương hiệu và đăng ký tại các thị trường xuất khẩu; tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia; ứng dụng linh hoạt thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng bá hình ảnh sản phẩm, doanh nghiệp trên các cổng thông tin quốc gia, của tỉnh, áp dụng các phương thức kinh doanh tiên tiến…tạo cơ hội tập trung xuất khẩu vào các thị trường truyền thống và trọng điểm như sau:

a. Thị trường các nước EU:

Thị trường các nước EU rộng lớn có nhiều kênh phân phối theo từng ngành hàng, nhóm hàng của các tập đoàn thương mại đa quốc gia, từng kênh phân phối đều có các chi nhánh bán buôn trên tất cả các nước thành viên kể cả những nước ngoài thành viên và đại lý bán lẻ đến tay người tiêu dùng. Với các nước EU những nhóm hàng không có lợi thế về tiềm năng nguyên liệu, nhân công, tay nghề cao…các tập đoàn, công ty lớn thường trực tiếp đến các nước có tiềm năng để đầu tư khai thác, cung cấp máy móc thiết bị, nguyên liệu đặt hàng gia công theo mẫu mã, nhãn mác hàng hóa, các nước trực tiếp sản xuất xuất khẩu qua các kênh tiêu thụ theo chỉ định. Dự báo xuất khẩu vào thị trường này gồm: đồ gỗ ngoại thất, nội thất, đá xây dựng, đá ốp lát, giày dép các loại, hải sản đông và tươi, sản phẩm inox, sản phẩm song mây, bẹ chuối, sản phẩm nhựa, nệm… Đến năm 2015, kim ngạch xuất khẩu đạt 315 triệu USD, chiếm 48,5% và đến năm 2020 đạt 435 triệu USD, chiếm 48,3% trên tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

b. Thị trường các nước Đông Á:

Đây là thị trường dân số lớn nhất, có nhu cầu nhập khẩu các loại nguyên liệu từ nông, lâm, thủy hải sản, khoáng sản, một số sản phẩm tiêu dùng và là thị trường chuyển khẩu có lượng hàng tái xuất lớn nhất thế giới. Những mặt hàng có thế mạnh của tỉnh như đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, lâm sản, nông sản thực phẩm, thủy hải sản, khoáng sản và hàng nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng giá thấp được các nước trong thị trường này chú trọng, do đó trong những năm đến các doanh nghiệp cần phải tạo được lợi thế riêng mang tính cạnh tranh cao, cần phải nhanh trong việc đăng ký bảo hộ thương hiệu và chú ý đến đặc điểm, tâm lý kinh doanh của thương nhân, đặc điểm tiêu dùng, tăng cường quảng bá tiếp thị, áp dụng phương thức bán hàng linh hoạt, sử dụng các đại lý tại các nước… Dự báo xuất khẩu vào thị trường này gồm: dăm giấy, titan, hải sản đông, hàng may mặc, giày dép, thuốc chữa bệnh, đá xây dựng, đồ gỗ ngoài trời, sắn lát, tinh bột sắn, sản phẩm song mây... Đến năm 2015, kim ngạch xuất khẩu đạt 145 triệu USD, chiếm 21,2% và năm 2020 đạt 210 triệu USD, chiếm 23% trên tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

c. Thị trường các nước ASEAN:

Cơ cấu hàng hóa của Việt Nam và ASEAN có nhiều điểm giống nhau, nên hàng hóa của Bình Định chưa thâm nhập được nhiều vào thị trường này. Với mục tiêu đến năm 2015 các nước ASEAN trở thành một thị trường chung và một không gian sản xuất thống nhất, một khu vực kinh tế có sức cạnh tranh cao, phát triển kinh tế cân đối và hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế thế giới, đây là điều kiện phát triển, mở rộng thị trường tại các Quốc gia thành viên trong những năm đến. Dự báo xuất khẩu vào thị trường này gồm: Sắn lát, hải sản đông, đồ gỗ ngoài trời, nội thất, đá xây dựng, đá trang trí, bột nhang, thuốc chữa bệnh các loại, máy ổn áp, thiết bị y tế, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giày dép, nguyên liệu thuốc, gạo...Đến năm 2015, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này đạt 70 triệu USD, chiếm 10,6% và đến năm 2020 đạt 95 triệu USD, chiếm 10,8% trên tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

d. Thị trường các nước Bắc Mỹ:

Trọng tâm thị trường khu vực này là thị trường Hoa Kỳ. Đây là thị trường nhập khẩu lớn và là một nước có hệ thống pháp luật đồ sộ và phức tạp với sự tồn tại song song hệ thống chính quyền và luật Liên bang và Tiểu bang, Tất cả các công ty lớn và nhỏ đều có kênh phân phối riêng rất đa dạng. Để thâm nhập vào thị trường Mỹ các doanh nghiệp cần tìm kiếm và chọn nguồn trung gian đặt hàng tin cậy, thông qua các kênh trung gian đặt hàng cho các tập đoàn hay công ty lớn để xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ hoặc tự tổ chức kênh phân phối, đăng ký bảo hộ thương hiệu, tạo ra những sản phẩm mới có chất lượng và sức cạnh tranh cao… Dự báo xuất khẩu vào thị trường này gồm: Đồ gỗ ngoài trời, hải sản đông, giày dép, hàng may mặc, nhân hạt điều, đá xây dựng, nệm ghế, gốm sứ, tấm ván ghép và thuốc chữa bệnh... Đến năm 2015, kim ngạch xuất khẩu đạt 30 triệu USD, chiếm 4,5% và đến năm 2020 đạt 50 triệu USD, chiếm 4,4% trên tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

e. Thị trường Châu Đại dương:

Chủ yếu là thị trường Úc, mặc dù dân số không lớn nhưng là một nước nhập khẩu tương đối nhiều loại sản phẩm đa dạng, có nhu cầu sử dụng hàng giá rẻ, trên 31% kim ngạch nhập khẩu của nước này từ các nước đang phát triển và tăng trung bình 6%/năm. Dự báo xuất khẩu vào thị trường này gồm: Đồ gỗ ngoại thất, nội thất, sản phẩm inox các loại, nệm ghế, hải sản đông, đá xây dựng, gốm sứ, giày dép... Đến năm 2015, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này đạt 15 triệu USD, chiếm 2,3% và đến năm 2020 đạt 25 triệu USD, chiếm 2,6% trên tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

f. Thị trường Liên bang Nga, các nước SNG và Đông Âu:

Đây không chỉ là thị trường rộng lớn, có nhiều tiềm năng mà còn là thị trường truyền thống cần được khôi phục. Trong những năm trước đây hàng hóa xuất khẩu của tỉnh đã được thị trường này chấp nhận như hàng nông sản, súc sản, hàng thủ công mỹ nghệ và một vài năm gần đây người tiêu dùng ở đây đã tiếp cận với các mặt hàng đồ gỗ ngoài trời, hải sản đông, hải sản tươi. Để thâm nhập vào thị trường này cần tận dụng cộng đồng người Việt để đưa hàng vào Nga và Đông Âu, đồng thời tổ chức xây dựng cơ sở đại lý bán hàng tại chỗ, phát triển xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm chế biến ăn liền, hàng dệt may, giày dép. Dự báo đến năm 2015, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này đạt 12 triệu USD, chiếm 1,8% và đến năm 2020 đạt 25 triệu USD, chiếm 2,8% trên tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

g. Thị Trường Châu Phi:

Hàng hóa của tỉnh xuất khẩu vào Châu Phi gồm các mặt hàng đồ gỗ ngoài trời, hải sản đông, thuốc chữa bệnh, chủ yếu là thị trường Ai Cập và Nam Phi. Để phát triển hàng xuất khẩu sang thị trường này doanh nghiệp cần có chiến lược dài hạn, tìm hiểu phương thức và am hiểu pháp luật của các nước để tận dụng tối đa các chính sách mà các nước dành cho Việt Nam, đồng thời chọn thị trường trọng điểm, tạo lập và củng cố bạn hàng từ đó xâm nhập vào thị trường các nước trong khu vực, vì đây là thị trường 54 quốc gia có nhu cầu hàng hóa lớn nhưng rất dễ tính, có nguồn nguyên liệu gỗ, bông có nhu cầu hợp tác sản xuất sản phẩm đồ gỗ, may mặc, dược phẩm… Dự báo đến năm 2015, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này đạt 15 triệu USD, chiếm 2,3% và đến năm 2020 đạt 23 triệu USD, chiếm 2,6% trên tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Tóm lại trong thời gian tới cần phải tích cực đẩy mạnh công tác phát triển thị trường ngoài nước, coi đây là một trong những khâu quyết định để phát triển hàng hóa xuất khẩu của tỉnh. Theo đó tiếp tục củng cố các thị trường đã có, nhất là thị trường EU, Thị trường các nước Đông Á và thị trường Châu Đại Dương, đồng thời thường xuyên chú trọng và khai thác có hiệu quả thị trường Mỹ, Trung Quốc và các nước trong khu vực để thu hút khách hàng mới, đẩy mạnh thâm nhập vào thị trường các nước Trung Cận Đông, Nam Mỹ và các nước Châu Phi nhằm thoát dần khỏi sự áp đặt của một số khách hàng trung gian, đưa thương hiệu hàng hóa Bình Định trên thị trường Quốc tế.

5. Phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu:

a. Các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu

Phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên, công ty hợp doanh; hợp tác xã cổ phần tham gia đầu tư sản xuất chế biến các sản phẩm xuất khẩu như: công nghiệp chế biến nông, lâm thủy hải sản, vật liệu xây dựng và khoáng sản, tân dược, giày da, may mặc, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp đóng mới tàu, công nghiệp cơ khí, nhựa, vật liệu điện, điện tử… thu hút mạnh đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào những ngành, lĩnh vực kinh tế phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là những lĩnh vực công nghệ cao.

b. Các doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu

b1. Du lịch

Với lợi thế về du lịch biển, sinh thái, văn hóa và lịch sử được xác định phát triển du lịch Bình Định thành ngành kinh tế quan trọng. Trong những năm đến tích cực thu hút đầu tư, triển khai các dự án khu du lịch tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, Nhơn Lý - Cát Tiến, Trung Lương - Vĩnh Hội, Khu du lịch Hồ Phú Hòa… Đầu tư xây dựng, tôn tạo, bảo vệ các di tích văn hóa, lịch sử, di tích cách mạng và kháng chiến, danh lam thắng cảnh và hạ tầng phục vụ du lịch, phát triển sản phẩm du lịch; đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch, triển khai chương trình liên kết, hợp tác du lịch giữa Bình Định với các tỉnh Nam Lào, các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch du lịch … Củng cố, phát triển dịch vụ lữ hành, các tour du lịch, dịch vụ khách sạn, dịch vụ giao thông, thông tin liên lạc, dịch vụ thu ngoại tệ và các sản phẩm có giá trị gia tăng phục vụ tiêu dùng, mua sắm của khách du lịch, tạo điều kiện thu hút mạnh khách quốc tế, tăng nguồn thu ngoại tệ cho tỉnh.

b2. Xuất khẩu lao động

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo cho nhu cầu xuất khẩu lao động, mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tư vấn, giới thiệu xuất khẩu lao động; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và hình thành quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động… đẩy nhanh tốc độ số người tham gia lao động ở nước ngoài tăng nguồn thu ngoại tệ.

b3. Dịch vụ xuất khẩu khác

Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ, trong đó ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao (tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đào tạo, viễn thông…), dịch vụ logistics, dịch vụ vận tải đa phương thức, dịch vụ giao nhận, dịch vụ cảng biển, dịch vụ cung ứng tàu biển, cửa hàng miễn thuế.
IV. Các giải pháp chủ yếu:

1. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển hàng xuất khẩu

Tích cực huy động và cân đối các nguồn vốn đầu tư xây dựng nâng cấp các cảng, bến cảng của tỉnh theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, như: nâng cấp cảng Quy Nhơn, cảng Thị Nại, xây dựng cảng Nhơn Hội, các cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền Tam Quan, Đề Gi, Nhơn Châu Quy Nhơn; xây dựng hệ thống cấp nước ngọt tại các vùng nuôi tôm trọng điểm Tuy Phước, Phù Mỹ, Hoài Nhơn; nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông như: Đường Quốc lộ 19, đường ven biển Quy Nhơn - Tam Quan, Sân bay Phù Cát; xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, thương mại tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh xuất khẩu.

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ thương mại đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa của các thành phần kinh tế. Ưu tiên đầu tư nâng cấp, xây dựng mới một số chợ đầu mối, cụm thương mại, dịch vụ ở các thị trấn, nông thôn và các vùng nông, lâm thủy sản trọng điểm để thu hút, cung ứng nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến hàng xuất khẩu.

2. Tạo nguồn nguyên liệu tại chỗ và thu hút nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất chế biến hàng xuất khẩu:

a. Đối với hàng nông, lâm, thủy hải sản

Quy hoạch và xây dựng các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi…theo hướng sản xuất hàng hóa, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, thân thiện với môi trường, gắn công nghiệp chế biến và thị trường xuất khẩu như mở rộng diện tích ngô, các loại đậu, phát triển các vùng nguyên liệu mía, sắn, nguyên liệu giấy, nguyên liệu gỗ phục vụ công nghiệp chế biến; phát triển mạnh chăn nuôi đàn bò, nạc hóa đàn heo, phát triển đàn gia cầm; Quy hoạch và đầu tư mở rộng diện tích nuôi tôm thâm canh; áp dụng các biện pháp nuôi luân canh, xen canh, nuôi tổng hợp, nuôi công nghiệp bằng hệ thống lồng bè trên biển; nâng cao năng lực khai thác hải sản xa bờ; xây dựng các khu hậu cần nghề cá, cụm chế biến hải sản, đầu tư nâng cấp các cơ sở chế biến hải sản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo dựng thương hiệu sản phẩm thủy sản của tỉnh, nâng cao giá trị xuất khẩu và tính cạnh tranh của sản phẩm. Áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

a1. Đối với nhóm hàng nông sản

Quy hoạch và xây dựng các vùng nguyên liệu ở địa phương đáp ứng nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến hàng xuất khẩu, đồng thời khai thác tốt nguồn nguyên liệu ngoài tỉnh, gắn công nghiệp chế biến vào các sản phẩm xuất khẩu đã có nguồn nguyên liệu tương đối lớn như điều, dừa, mở rộng diện tích sắn tại các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Ân, Tây Sơn…, đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến bột biến tính sắn 70 nghìn tấn/năm (giai đoạn 2011-2015) và 100 nghìn tấn năm (giai đoạn 2016-2020); xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm từ dừa (sữa dừa) 2.000 tấn/năm tại Phù Mỹ - Hoài Nhơn, nhà máy súc sản xuất khẩu 1.000 tấn/năm tại các khu công nghiệp. Tiếp tục đổi mới thiết bị, công nghệ và mở rộng nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu để nâng cao chất lượng, định hướng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm, gắn kết chặt chẽ lợi ích giữa công nghiệp chế biến và người sản xuất nguyên liệu. Hình thành các tổ hợp sản xuất, các nhà máy vệ tinh để hỗ trợ cho các nhà máy chính như sơ chế nguyên liệu, cung cấp nguyên phụ liệu… nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất.

a2. Đối với nhóm hàng lâm sản

Hiện đại hóa cơ sở sản xuất hiện có, cải tiến mẫu mã các sản phẩm gỗ, song mây xuất khẩu. Tập trung phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng được quản lý bền vững trong tỉnh, trong nước và các tỉnh Nam Lào; tăng cường khai thác các nguồn cung cấp gỗ có chứng chỉ trên thế giới. Khuyến khích đầu tư các nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất, các cơ sở sản xuất vật liệu, vật tư hỗ trợ cho ngành chế biến mặt hàng đồ gỗ nhằm đáp ứng cho nhu cầu sản xuất hàng xuất khẩu. Đầu tư nâng công suất các nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất lên 100 nghìn m3/năm (giai đoạn 2011-2015) và 150 nghìn m3/năm (giai đoạn 2016-2020); đầu tư xây dựng mới nhà máy bột giấy 150 nghìn tấn/năm (giai đoạn 2011-2015).

Xây dựng Trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu để giảm dần sức ép của khách hàng nước ngoài, tạo điều kiện hỗ trợ vốn nhập khẩu nguyên liệu gỗ và cung ứng nguyên liệu ổn định cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến đồ gỗ với giá cả hợp lý.

a3. Đối với nhóm hàng hải sản

Ngoài việc đầu tư mở rộng nuôi thủy hải sản tại các vùng nuôi trong tỉnh, đồng thời tăng cường khai thác nguồn nguyên liệu ngoài tỉnh (kể cả nhập khẩu) để đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu có chất lượng cao cho các nhà máy chế biến xuất khẩu. Đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến hải sản cao cấp tại khu kinh tế Nhơn Hội 5.000 tấn/năm, nhà máy chế biến hải sản tại Phù Cát và Hoài Nhơn 3.500 tấn/năm. Phát huy hết công suất các nhà máy hiện có, đổi mới thiết bị, công nghệ để đạt tiêu chuẩn HACCP, đa dạng hóa mặt hàng, tăng tỷ lệ mặt hàng có giá trị kinh tế cao, nhất là chế biến sản phẩm cá ngừ đại dương; thực hiện cải tiến mẫu mã, bao bì đóng gói phù hợp thị hiếu thị trường xuất khẩu, Quy hoạch đầu tư xây dựng một số cụm công nghiệp ven biển chuyên ngành chế biến thủy sản theo công nghệ truyền thống, kết hợp ứng dụng công nghệ mới để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm chế biến từ thủy hải sản… nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu thị trường xuất khẩu, cũng như sản phẩm truyền thống tiêu dùng nội địa.

b. Đối với nhóm hàng khoáng sản và vật liệu xây dựng

Phát triển sản phẩm xuất khẩu trên cơ sở nguồn tài nguyên sẳn có tại địa phương, theo hướng tập trung tiến hành điều tra cơ bản một số khoáng sản quan trọng (titan, đá granite...), đầu tư mở rộng, đổi mới thiết bị và công nghệ tiên tiến đối với các cơ sở sản xuất chế biến hiện có như: giai đoạn 2011-2015 xây dựng mới nhà máy nhuộm và phủ bề mặt đá ốp lát 100 nghìn m2/năm; giai đoạn 2011-2015 nâng công suất các nhà máy xỉ titan đạt 120 nghìn tấn/năm và giai đoạn 2016-2020 đạt 200 nghìn tấn/năm; giai đoạn 2011-2015 xuất khẩu mặt hàng đá ốp lát đạt 100 nghìn m2/năm. Đối với các dự án đầu tư mới phải sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo sản xuất sản phẩm với chất lượng cao, giá thành hợp lý, đồng thời mở rộng thị trường nguyên liệu nhập khẩu đá khối granite, phục vụ chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm và phát huy tối đa công suất hệ thống thiết bị đã đầu tư. Liên doanh, liên kết với nước ngoài trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản (vàng, chế biến sâu titan...)... gắn với hiệu quả kinh tế, tiết kiệm nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái.

Hạn chế và tiến đến chấm dứt việc xuất khẩu những mặt hàng chế biến thô; đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất xỉ titan, bổ sung quy hoạch và kêu gọi đầu tư chế biến các sản phẩm sau xỉ titan như Pigment hoặc titan kim loại.

c. Đối với nhóm hàng công nghiệp chế biến và tiêu dùng

Tiếp tục đầu tư xây dựng mới và đổi mới thiết bị công nghệ nâng công suất sản phẩm giày dép, sản phẩm may mặc, sản phẩm hóa dược, sản phẩm cơ khí, nội thất kết hợp kim loại … hàng thủ công mỹ nghệ. Kêu gọi đầu tư xây dựng mới và đầu tư mở rộng các nhà máy sản xuất hàng may mặc đến năm 2015 đạt trên 16 triệu sản phẩm/năm và đến năm 2020 trên 35 triệu sản phẩm/năm; giai đoạn 2011-2015 đầu tư mới nhà máy giày dép xuất khẩu tại khu kinh tế Nhơn Hội 4,0 triệu đôi/năm; đầu tư các nhà máy cơ khí, hóa chất, sản xuất thiết bị y tế, hàng gia dụng, điện tử và ngành công nghiệp phần mềm... Khuyến khích đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại trong sản xuất; cải tiến mẫu mã, nâng cao giá trị sản phẩm. Mở rộng phát triển thị trường xuất khẩu, giảm dần tỷ trọng gia công và tăng các sản phẩm có nguồn nguyên liệu trong nước để xuất khẩu trực tiếp.

3. Chính sách thu hút đầu tư sản xuất

Kết hợp đồng thời giữa đầu tư các sản phẩm mới và đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường, công nghệ tiêu tốn ít tài nguyên vật chất tạo nên sản phẩm có chất lượng và giá cả cạnh tranh; đồng thời quan tâm những ngành giải quyết nhiều việc làm. Đẩy mạnh phát triển các ngành, các sản phẩm sản xuất, xuất khẩu có lợi thế của tỉnh, công nghệ hỗ trợ phục vụ sản xuất, xuất khẩu.

4. Cải cách thủ tục trong cấp phép đầu tư, kinh doanh xuất khẩu

- Đẩy mạnh công khai, minh bạch hệ thống thông tin kinh tế - xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; đơn giản hóa quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp, cấp giấy phép đầu tư, thủ tục hải quan, giao đất, cho thuê đất… tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ…

- Tạo môi trường thuận lợi và hỗ trợ các doanh nghiệp hình thành các trung tâm cung ứng đóng vai trò đầu mối tổ chức nhập khẩu nguyên phụ liệu như: nguyên liệu gỗ, nguyên phụ liệu may mặc, giày dép,...

- Triển khai thực hiện chương trình hiện đại hóa và cải cách thủ tục hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cảng trong tỉnh.

5. Xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực và tăng trưởng bền vững:

Triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XVIII và các chính sách đã ban hành, đồng thời rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nội dung chính sách cho phù hợp, ban hành cơ chế chính sách của tỉnh thông thoáng nhằm tạo môi trường thuận lợi để góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Để đạt được các yêu cầu trên và hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu xuất khẩu theo Đề án cần triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch, chính sách phát triển nguồn nguyên liệu và sản xuất chế biến một số mặt hàng xuất khẩu trọng tâm như sau:

a. Xây dựng quy hoạch phát triển công nghiệp theo định hướng phát triển của Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII là: Đến năm 2020 Bình Định cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, trong đó cần ưu tiên xây dựng ngành công nghiệp xuất khẩu;

b. Đầu tư phát triển các tàu khai thác, chế biến, hậu cần dịch vụ phục vụ nghề cá ngừ đại dương để nâng cao hiệu quả năng lực, khai thác và chất lượng sản phẩm các ngừ đại dương và quy hoạch hình thành các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá lớn tại Bình Định, các nhà máy chế biến đông lạnh xuất khẩu; Xây dựng Chương trình, chính sách phát triển thủy sản Bình Định thời kỳ 2011-2020, coi trọng việc quản lý chất lượng chế biến hàng thủy sản xuất khẩu;

c. Xây dựng Chương trình, chính sách phát triển lâm nghiệp Bình Định thời kỳ 2011-2020, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển, sử dụng rừng một cách phù hợp; khai thác, chế biến sản phẩm từ lâm sản xuất khẩu trên cơ sở gắn và chia sẻ lợi ích với cộng đồng;

d. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển sản phẩm gỗ nội thất tỉnh Bình Định đến năm 2015 và Chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất đã phê duyệt;

e. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và Chính sách khuyến khích đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh, trước mắt phục vụ các ngành chế biến gỗ và một số sản phẩm chủ lực của tỉnh;

f. Xây dựng Kế hoạch phát triển Trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu cho các ngành công nghiệp chế biến gỗ, chế biến đá ốp lát và các doanh nghiệp kinh doanh nguyên phụ liệu nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nguyên phụ liệu cho các ngành chế biến gỗ, may mặc, giày da hoạt động bảo đảm hiệu quả;

g. Xây dựng chương trình dự báo, phân tích khả năng cạnh tranh đến năm 2020 đối với các nhóm mặt hàng và dịch vụ chủ yếu.

6. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành chính sách mới phục vụ xuất khẩu:

Rà soát, bổ sung, sửa đổi các chính sách đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư đang thực hiện trên cơ sở không trái với quy định của WTO như các hình thức ưu đãi gián tiếp, ưu đãi các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn, các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế từ khai thác các lợi thế so sánh về nhân lực, tài nguyên và truyền thống nghề nghiệp của tỉnh. Ban hành danh mục các lĩnh vực, dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh đối với các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng, có thị trường để có chính sách ưu tiên và tập trung đầu tư. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi về sản xuất chế biến hàng xuất khẩu và dịch vụ phục vụ xuất khẩu.

7. Nâng cao hiệu quả của công tác xúc tiến xuất khẩu và vai trò các hiệp hội:

a. Nâng cao hiệu quả xúc tiến xuất khẩu

- Đổi mới công tác tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại theo hướng chú trọng vào khâu tổ chức và cung cấp thông tin thị trường, tổ chức các chương trình lớn nhằm quảng bá hình ảnh của tỉnh, của doanh nghiệp, đặc biệt là vào các thị trường nhập khẩu lớn, thị trường có nhiều tiềm năng đối với hàng hóa xuất khẩu của tỉnh đồng thời qua đó thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh; nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về vai trò của công nghệ thông tin và thương mại điện tử, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp và các sản phẩm có thế mạnh ra thị trường nước ngoài,…

- Củng cố và xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động Sàn giao dịch đồ gỗ góp phần xúc tiến thương mại quan hệ giao dịch sản phẩm gỗ qua sàn.

- Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước để doanh nghiệp thâm nhập, mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và sản phẩm, đăng ký thương hiệu sản phẩm ra các thị trường.

b. Vai trò Hiệp hội

Thành lập các hiệp hội mới, gồm Hiệp hội khai thác và chế biến khoáng sản xuất khẩu, Hiệp hội xuất khẩu nông sản, Hiệp hội Du lịch Bình Định, đồng thời củng cố, nâng cao vai trò của các hiệp hội ngành nghề hiện có để nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người hỗ trợ doanh nghiệp, cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức nghề nghiệp trong và ngoài nước để làm tốt chức năng là người đại diện, bảo vệ lợi ích của các hội viên trước các vụ kiện của các nhà nhập khẩu quốc tế đặc biệt các vụ kiện chống bán phá giá và liên kết hỗ trợ nhau trong quá trình tổ chức sản xuất, xúc tiến thương mại và xuất khẩu.

Hỗ trợ và khuyến khích các hiệp hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp xây dựng lộ trình về giá sản phẩm quan trọng, có sản lượng lớn, nhằm tạo môi trường cạnh tranh về giá, bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững, hài hòa các lợi ích và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các biện pháp xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại; cung cấp thông tin thị trường để hoạch định chiến lược kinh doanh thích hợp, làm tốt công tác tổ chức thông tin ngành hàng, thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia để hỗ trợ doanh nghiệp định hướng sản xuất, tìm kiếm thị trường xuất khẩu.

8. Hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho một số ngành sản xuất hàng xuất khẩu:

Xây dựng kế hoạch, chương trình, chính sách hỗ trợ đào tạo dài hạn, ngắn hạn với đào tạo tại chỗ và liên kết với các trường, trung tâm đào tạo, mở rộng đào tạo nghề nhằm giải quyết sự thiếu hụt và nâng cao chất lượng nguồn lao động phục vụ sản xuất, xuất khẩu, nhất là những ngành sản xuất chủ yếu. Đối với ngành dệt may mở các lớp đào tạo về thiết kế, phân tích vải, kỹ năng quản lý sản xuất, kỹ năng bán hàng (gồm các kỹ năng thiết kế, làm mẫu, bán hàng, kiến thức về tiêu chuẩn nguyên liệu, sản phẩm, tiêu chuẩn môi trường và lao động); ngành da giày: Ưu tiên đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có khả năng tham gia hội nhập sản xuất - kinh doanh quốc tế, các doanh nghiệp chủ động phối hợp với các trường đào tạo của Bộ Công Thương, Hiệp hội Da - Giày Việt Nam và các cơ sở đào tạo khác, đào tạo nhân lực theo bộ module nghề (thiết kế, sản xuất, bán hàng); sản phẩm gỗ nội thất: Đào tạo nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý thuộc các doanh nghiệp chế biến lâm sản, trong đó ưu tiên đào tạo công nhân và thợ thủ công trong các làng nghề; ngành cơ khí: Ưu tiên hỗ trợ kinh phí cử cán bộ, công nhân giỏi đi đào tạo và thực tập tại nước ngoài theo các chương trình, dự án được duyệt; ngành công nghiệp hóa dược: Có chính sách ưu đãi với các cán bộ hóa dược tay nghề cao, đẩy mạnh đào tạo công nhân kỹ thuật và đặc biệt ưu tiên hỗ trợ việc đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật của các doanh nghiệp phát triển sản phẩm xuất khẩu mới, sản phẩm công nghệ cao.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2072/QĐ-CTUB ngày 13/9/2010 để phục vụ cho các ngành sản xuất công nghiệp trong tỉnh.

9. Nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp:

Củng cố, tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trong tỉnh; giảm số lượng doanh nghiệp nhà nước có cổ phần chi phối, khuyến khích tạo điều kiện để phát triển mạnh các loại hình kinh tế ngoài nhà nước.

Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các ngành công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất - chế biến hàng xuất khẩu để hình thành hệ thống các doanh nghiệp vệ tinh phục vụ sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu và khuyến khích sự hình thành và phát triển các công ty mạnh (bao gồm cả Tổng công ty, Tập đoàn tư nhân) có thương hiệu và khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Triển khai việc áp dụng các mô hình quản trị doanh nghiệp, mô hình quản lý chất lượng, ứng dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất kinh doanh và quản trị nhân lực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hàng xuất khẩu, đáp ứng các tiêu chuẩn, thị hiếu tiêu dùng của các thị trường nhập khẩu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp.

Đẩy nhanh khai thác các tiện ích công nghệ thông tin để nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật thương mại quốc tế; ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh xuất nhập khẩu; phát triển Sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên ngành đồ gỗ Bình Định thành không gian giao dịch trực tuyến, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử để mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin, thị trường, tiết kiệm chi phí giao dịch quảng cáo, tránh sự rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu…

10. Nguồn vốn đầu tư cho phát triển hàng xuất khẩu:

Dự báo nhu cầu tổng vốn đầu tư cho phát triển hàng xuất khẩu thời kỳ 2011- 2020 khoảng 21.000 tỷ đồng; trong đó giai đoạn 2011-2015 là 7.000 tỷ đồng, giai đoạn 2016 - 2020 là 14.000 tỷ đồng. Trong đó:

Vốn ngân sách Nhà nước cân đối bố trí thời kỳ 2011-2020 khoảng 8.000 tỷ đồng, trong đó: giai đoạn 2011-2015 là 2.250 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 là 5.750 tỷ đồng. Vốn ngân sách Nhà nước sẽ được cân đối, bố trí và hỗ trợ đầu tư theo kế hoạch hàng năm và 5 năm vào các lĩnh vực, ngành nghề chủ yếu để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch vùng nguyên liệu và hỗ trợ theo quy định của các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển hàng xuất khẩu, xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu, quảng bá, ký kết hợp đồng xuất khẩu theo danh mục mặt hàng khuyến khích đầu tư và xuất khẩu của tỉnh đã phê duyệt. Trong đó, kinh phí ngân sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ triển lãm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất làng nghề giai đoạn 2011-2015 khoảng 5 tỷ đồng, bình quân 1,0 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2016-2020 khoảng 7 tỷ đồng, bình quân 1,4 tỷ đồng/năm.

Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu thời kỳ 2011-2020 của các doanh nghiệp là 13.000 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2011-2015 là 4.750 tỷ đồng, bình quân 950 tỷ đồng/năm và giai đoạn 2016-2020 là 8.250 tỷ đồng, bình quân 1.650 tỷ đồng/năm. Vốn đầu tư cho phát triển sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu chủ yếu được bố trí từ các nguồn vốn của doanh nghiệp, vốn vay ngân hàng, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư nước ngoài. Tùy tình hình cụ thể của từng dự án đầu tư vào lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn khác nhau, mức vốn, nguồn vốn và hình thức đầu tư sẽ khác nhau (chi tiết có biểu kèm theo).

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển hàng xuất khẩu của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Công Thương làm Phó trưởng ban thường trực, các Ủy viên Ban chỉ đạo gồm các sở, ngành có liên quan (Công Thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin - Truyền thông, Quỹ Đầu tư và phát triển, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Hải quan và các Cảng tại Quy Nhơn). Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án.

2. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Quy hoạch phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp; Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp; Quy hoạch Trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu phục vụ cho các ngành công nghiệp chế biến và các doanh nghiệp kinh doanh nguyên phụ liệu; xây dựng dự án ngành công nghiệp phụ trợ.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện đề án; tổ chức sơ, tổng kết, nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phát triển xuất khẩu của tỉnh báo cáo kịp thời cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư phát triển sản xuất hàng xuất khẩu và tham mưu đề xuất UBND tỉnh bố trí hợp lý các nguồn vốn đầu tư cho các dự án phục vụ phát triển hàng xuất khẩu theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức kêu gọi, xúc tiến đầu tư nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về phát triển hàng xuất khẩu của địa phương với các đối tác trong và ngoài nước.

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tham gia đầu tư phát triển sản xuất hàng xuất khẩu.

4. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan cân đối nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt để phục vụ phát triển xuất khẩu trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các thương nhân xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện thí điểm tín dụng xuất khẩu, tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo điều kiện mở rộng và khơi thông nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Xây dựng Chương trình Phát triển lâm nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020; Chương trình Phát triển Thủy sản Bình Định giai đoạn 2011-2020, trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố Quy Nhơn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án, Chương trình phát triển các vùng quy hoạch sản xuất, nuôi trồng tập trung, chuyên canh nông, lâm, thủy sản nhằm tạo khối lượng lớn nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất chế biến hàng xuất khẩu;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển các nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu với quy mô lớn; tổ chức cấp chứng chỉ môi trường được khai thác gỗ phục vụ chế biến hàng xuất khẩu.

6. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện các chương trình, dự án nâng cao trình độ công nghệ; thúc đẩy, hướng dẫn các doanh nghiệp tích cực đổi mới công nghệ hiện đại nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng suất chất lượng hàng xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm áp dụng công nghệ cao.

- Hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO, HACCP, GMP, SSOP,...)

7. Ban Quản lý Khu kinh tế:

- Xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển Khu kinh tế và các khu công nghiệp; tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các cơ chế chính sách thu hút đầu tư nêu trên để sớm lấp đầy diện tích đất cho thuê tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Làm đầu mối hướng dẫn các nhà đầu tư đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc (nếu có) đối với các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

8. Cục Hải quan, các Cảng tại Quy Nhơn và các đơn vị dịch vụ:

Tạo mọi điều kiện thuận lợi và giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính có liên quan, nâng cao năng lực xếp dỡ, vận tải hàng hóa cho các doanh nghiệp để góp phần phục vụ phát triển xuất khẩu.

9. Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh:

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi giải ngân nhanh các nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu, nhất là doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như chế biến gỗ, thủy hải sản, may mặc, giày dép... và các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu theo quy định.
- Các Ngân hàng thương mại thường xuyên cung cấp thông tin và hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận nhanh, dễ dàng đối với các nguồn vốn vay phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu; xem xét tăng hạn mức tín dụng phù hợp để các doanh nghiệp đủ nguồn vốn hoạt động vào thời điểm chính vụ nhằm đẩy mạnh hoạt động phát triển sản xuât hàng xuất khẩu cho các doanh nghiệp.
10. UBND các huyện, thành phố Quy Nhơn:

Phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các quy hoạch, xây dựng và phát triển các khu, cụm công nghiệp, các làng nghề, vùng sản xuất nguyên liệu tập trung chuyên canh tại các địa phương đã phê duyệt để góp phần phục vụ tốt công tác phát triển sản xuất hàng xuất khẩu.

11. Các Hiệp hội ngành hàng:

- Phối hợp với Sở Công Thương đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển hàng xuất khẩu; tuyên truyền, phổ biến các quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển hàng xuất khẩu của tỉnh cho cộng đồng các doanh nghiệp để có định hướng và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu phù hợp.

- Tham gia xây dựng định hướng phát triển thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; thường xuyên cung cấp thông tin về thị trường, nhất là những rào cản thương mại trong khu vực và thế giới cho doanh nghiệp và người sản xuất để chủ động trong sản xuất kinh doanh, giảm thiểu thiệt hại.

12. Đối với doanh nghiệp:

- Tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu lớn, có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao trong chế biến các loại sản phẩm như: chế biến khoáng sản, sản phẩm đồ gỗ nội thất, thủy sản, thực phẩm chế biến… để sớm hình thành các sản phẩm xuất khẩu chủ lực, mũi nhọn mới trên cơ sở danh mục các ngành hàng công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn giai đoạn 2011-2015.

- Có các biện pháp cụ thể để khai thác tối đa năng lực sản xuất và xuất khẩu của những sản phẩm đang có lợi thế cạnh tranh như hàng may mặc, giày dép. Bên cạnh đó, cần quan tâm khai thác các mặt hàng sử dụng nguyên vật liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động như chế biến nông - lâm - thủy sản, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ…

- Tập trung nguồn lực cho đầu tư mới nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ, trang thiết bị. Các doanh nghiệp cần có chiến lược đầu tư đúng đắn, phù hợp khả năng tài chính và quản lý của mình, nhưng phải chú trọng trang bị công nghệ tiến bộ nhất có thể ở các khâu sản xuất then chốt quyết định chất lượng của sản phẩm và đảm bảo môi trường sinh thái tại các khu, cụm, điểm công nghiệp theo quy định hiện hành.

- Chủ động tìm hiểu, cập nhật thông tin về những thách thức và cơ hội của các nước là thành viên WTO; nắm vững về các kiến thức pháp luật, thị trường, kinh doanh trong điều kiện hội nhập nhằm tận dụng có hiệu quả những cơ hội để chủ động trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu…

- Nâng cao nhận thức về vai trò của công nghệ thông tin và thương mại điện tử; đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp và các sản phẩm có thế mạnh ra thị trường nước ngoài, đặc biệt chú trọng công tác vận hành, duy trì hoạt động trên các Sàn giao dịch thương mại điện tử đã được xây dựng để phát huy hiệu quả.

- Cần đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn, cử cán bộ đi nghiên cứu ở nước ngoài nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ doanh nghiệp mới có chất lượng. Song song với việc đào tạo một đội ngũ cán bộ, đội ngũ doanh nhân có năng lực phải chú trọng tạo dựng một đội ngũ công nhân đủ về số lượng, thạo về tay nghề để thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu.

Tóm lại: Đề án phát triển hàng xuất khẩu đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XVIII, làm cơ sở hướng mạnh các ngành vào sản xuất hàng xuất khẩu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh kim ngạch xuất khẩu.

Để đạt mục tiêu đề ra và phát triển bền vững chương trình hàng xuất khẩu của tỉnh, cần phát huy tối đa nội lực của nhân dân trong tỉnh và tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài bằng nhiều hình thức hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; tiếp tục nghiên cứu xây dựng đổi mới và hoàn thiện công tác cải cách hành chính cùng với các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển linh hoạt nhằm động viên, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.
DANH MỤC 
CÁC BẢNG BIỂU KÈM THEO

1. Biểu một số nhóm, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu thời kỳ 2001-2010

2. Biểu nhóm, mặt hàng xuất khẩu thời kỳ 2001-2010

3. Biểu nhóm, mặt hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

4. Biểu Năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp xuất khẩu giai đoạn 2011-2015

5. Biểu Dự báo nhu cầu vốn đầu tư phát triển sản xuất hàng xuất khẩu thời kỳ 2011-2020

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




_1383032656.doc
4
CÔNG BÁO
Số 01+02-2010



BIỂU MỘT SỐ NHÓM, MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ YẾU THỜI KỲ 2001-2010


		Số TT 

		Nhóm mặt hàng 

		ĐVT

		Thời kỳ  2001-2010

		Trong đó 2006-2010

		Riêng năm 2010

		Thời kỳ 2001-2010 so với 1991-2000



		

		

		

		Số lượng

		Giá trị triệu usd

		T. độ %

		Số lượng

		Giá trị triệu usd

		T. độ %

		Số lượng

		Giá trị triệu usd

		



		

		Tổng KN XUẤT KHẨU

		Triệu usd

		

		2.501,1

		15,3

		

		1.763,2

		14,9

		

		429,9

		6,5 lần



		I

		Nhóm lâm sản

		Triệu usd

		

		1.549,8

		16,3

		

		1.097,1

		12,7

		

		268,83

		8,6 lần



		

		Chiếm tỷ trọng

		%

		

		61,9

		

		

		62,2

		

		

		62,5

		



		1

		Sản phẩm gỗ tinh chế

		1.000 m3

		886,7

		1.366

		16,8

		595,6

		964,9

		11,9

		174,7

		227,5

		



		

		Chiếm tỷ trọng

		%

		

		54,6

		

		

		64,7

		

		

		52,9

		



		2

		Dăm gỗ

		1.000 tấn

		1.540

		153,3

		27,6

		1.000

		108,1

		

		363,3

		37,9

		



		

		Chiếm tỷ trọng

		%

		

		6,1

		

		

		6,1

		

		

		8,8

		



		II

		Nhóm nông sản

		Triệu usd

		

		411,2

		25,5

		

		314,5

		18,4

		

		69,25

		10,3 lần



		

		Chiếm tỷ trọng

		%

		

		16,4

		

		

		17,8

		

		

		16,1

		



		1

		Gạo các loại

		1.000 tấn

		531,8

		184,6

		74,4

		358,6

		147,3

		30,7

		96,8

		44,8

		



		

		Chiếm tỷ trọng

		%

		

		7,4

		

		

		8,4

		

		

		10,4

		



		2

		Sắn lát

		1.000 tấn

		1.739

		184,1

		31,1

		1.137

		138,9

		10,3

		65,6

		23,9

		



		

		Chiếm tỷ trọng

		%

		

		7,4

		

		

		7,9

		

		

		5,6

		



		3

		Tinh bột sắn 

		1.000 tấn

		8,1

		2,3

		

		8,1

		2,3

		

		2,4

		0,74

		



		

		Chiếm tỷ trọng

		%

		

		0,1

		

		

		0,13

		

		

		0,17

		



		III

		Nhóm hải sản

		Triệu usd

		

		239,4

		6,2

		

		147,5

		23,6

		

		4,98

		2,6 lần



		

		Chiếm tỷ trọng

		%

		

		9,6

		

		

		8,4

		

		

		9,8

		



		1

		Hải sản đông

		1.000 tấn

		45,2

		233,2

		6,4

		30,4

		144,6

		24,6

		8,4

		41,5

		



		

		Chiếm tỷ trọng

		%

		

		9,3

		

		

		8,2

		

		

		9,65

		



		IV

		Nhóm K/Sản VLXD

		Triệu usd

		

		163,0

		17,6

		

		119,7

		18,0

		

		28,57

		5,7 lần



		

		Chiếm tỷ trọng

		%

		

		6,5

		

		

		6,8

		

		

		6,6

		



		1

		Tinh quặng titanTiO2 >52%

		

		1.417

		108,6

		23,6

		978

		82,1

		22,1

		252

		22,6

		



		

		Chiếm tỷ trọng

		%

		

		4,3

		

		

		4,7

		

		

		5,25

		



		2

		Đá xây dựng

		1.000 m3

		153,6

		43,2

		8,4

		89,6

		29,0

		10,5

		14,2

		5,6

		



		

		Chiếm tỷ trọng

		%

		

		1,7

		

		

		1,6

		

		

		1,3

		



		3

		Gốm sứ mỹ nghệ

		Triệu chiếc

		1,7

		5,0

		15,4

		1,4

		3,8

		14,4

		0,053

		0,27

		



		

		Chiếm tỷ trọng

		%

		

		0,2

		

		

		0,22

		

		

		0,06

		



		V

		Nhóm CN chế biến , tiêu dùng 

		Triệu usd

		

		137,8

		9,3

		

		84,5

		15,6

		

		21,27

		3,5 lần



		

		Chiếm tỷ trọng

		%

		

		5,5

		

		

		4,8

		

		

		4,9

		



		1

		Sản phẩm may mặc

		Triệu chiếc

		19,8

		47,1

		2,5

		13,5

		24,5

		- 3,8

		6,9

		4,4

		



		

		Chiếm tỷ trọng

		%

		

		1,9

		

		

		1,4

		

		

		1,02

		



		2

		Giày dép

		Triệu đôi

		18,3

		49,8

		8,6

		7,4

		29,5

		21,9

		2,2

		8,2

		



		

		Chiếm tỷ trọng

		%

		

		2,0

		

		

		1,7

		

		

		1,9

		



		3

		Thuốc chữa bệnh

		Triệu usd

		

		9,0

		- 2,3

		

		5,3

		7,5

		

		0,8

		



		

		Chiếm tỷ trọng

		%

		

		0,4

		

		

		0,3

		

		

		0,19

		



		4

		Bột nhang

		1,000 tấn

		16,8

		9,6

		16,6

		

		9,5

		116,9

		7,3

		4,3

		



		

		Chiếm tỷ trọng

		%

		

		0,38

		

		

		0,54

		

		

		1,0

		





NHÓM, MẶT HÀNG XUẤT KHẨU THỜI KỲ 2001-2010 

		STT

		NHÓM, MẶT HÀNG XUẤT KHẨU

		ĐVT

		Năm 2000

		Năm 2005

		Năm 2010

		GĐ 2001-2005

		Giai đoạn 2006-2010

		THỜI KỲ 2001-2010

		GĐ 2006-2010 So 2001-2005



		

		

		

		 Số lượng

		Giá trị

		 Số lượng

		Giá trị

		 Số lượng

		Giá trị

		 Số lượng

		Giá trị

		Tốc độ (+), (-)

		 Số lượng

		Giá trị

		Tốc độ (+), (-)

		 Số lượng

		Giá trị

		Tốc độ (+), (-)

		



		A

		TỔNG KN XUẤT KHẨU

		1000usd

		 

		103.883

		 

		214.924

		 

		429.900

		 

		738.005

		15.7

		 

		1.763.200

		14.9

		 

		2.501.205

		15,3

		238,9



		I

		 Tổng số DN tham gia XK

		     DN

		 

		60

		 

		102

		 

		128

		 

		 

		11,2

		 

		 

		4,6

		 

		 

		7,9

		 



		II

		 KN xuất khẩu trực tiếp

		1000usd

		 

		85.100

		 

		204.000

		 

		421.000

		 

		692.265

		19,1

		 

		1.737.400

		15,6

		 

		2.429.665

		17,3

		251,0



		

		(II) so với (A) 

		     %

		 

		81,9

		 

		94,9

		 

		97,9

		 

		93,8

		 

		 

		98,5

		 

		 

		97,1

		 

		 



		III

		 Xuất khẩu địa phương

		1000usd

		 

		92.700

		 

		185.500

		 

		381.300

		 

		626.745

		14,9

		 

		1.603.900

		15,5

		 

		2.230.645

		15,2

		255,9



		

		(III) so với (A) 

		     %

		 

		89,2

		 

		86,3

		 

		88,7

		 

		84,9

		 

		 

		91,0

		 

		 

		89,2

		 

		 



		a

		Mặt hàng chủ yếu

		1000usd

		 

		94.522

		 

		214.526

		 

		423.971

		 

		729.847

		17,8

		 

		1.715.264

		14,6

		 

		2.445.111

		16,2

		235,0



		

		(IV) so với (A) 

		 

		 

		91,0

		 

		99,8

		 

		98,6

		 

		98,9

		 

		 

		97,3

		 

		 

		97,8

		 

		 



		b

		Hàng đã qua chế biến

		1000usd

		 

		99.328

		 

		214.711

		 

		426.417

		 

		732.950

		16,7

		 

		1.726.022

		14,7

		 

		2.458.972

		15,7

		235,5



		

		(b) so với (A)

		%

		 

		95,6

		 

		99,9

		 

		99,2

		 

		99,3

		 

		 

		97,9

		 

		 

		98,3

		 

		 



		B

		NHÓM HÀNG XK

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		Hàng thủy hải sản

		1000usd

		 

		23.050

		 

		14.581

		 

		41.981

		 

		91.875

		-8,8

		 

		147.481

		23,6

		 

		239.356

		6,2

		160,5



		

		Tỷ trọng so với TKNXK

		%

		 

		22,2

		 

		6,8

		 

		9,8

		 

		12,4

		 

		 

		8,4

		 

		 

		9,6

		 

		 



		a

		Mặt hàng chủ yếu

		1000usd

		 

		23.050

		 

		14.581

		 

		41.981

		 

		91.875

		-8,8

		 

		147.476

		23,6

		 

		239.351

		6,2

		160,5



		b

		Hàng đã qua chế biến

		1000usd

		 

		23.050

		 

		14.581

		 

		41.981

		 

		91.875

		-8,8

		 

		147.481

		23,6

		 

		239.356

		6,2

		160,5



		

		(b) so với (I)

		%

		 

		100,0

		 

		100,0

		 

		100,0

		 

		100,0

		 

		 

		100,0

		 

		 

		100,0

		 

		 



		1

		 Hàng thủy sản (tôm, cá)

		Tấn

		2.498

		22.338

		2.502

		13.827

		8.433

		41.461

		14.827

		88.570

		-9,1

		30.399

		144.626

		24,6

		45.226

		233.196

		6,4

		163,3



		2

		Yến sào

		kg

		588

		712

		618

		754

		409

		520

		2.722

		3.305

		1,2

		2.260

		2.850

		-7,2

		4.982

		6.155

		-3,1

		86,2



		3

		Các loại thủy sản khác

		1000usd

		 

		0

		 

		0

		 

		0

		 

		 

		 

		 

		5

		 

		 

		5

		 

		 



		II

		Hàng lâm sản

		1000usd

		 

		59.292

		 

		147.783

		 

		268.830

		 

		452.708

		20,0

		 

		1.097.130

		12,7

		 

		1.549.838

		16,3

		242,3



		

		Tỷ trọng so với TKNXK

		%

		 

		57,1

		 

		68,8

		 

		62,5

		 

		61,3

		 

		 

		62,2

		 

		 

		62,0

		 

		 



		a

		Mặt hàng chủ yếu

		1000usd

		 

		52.459

		 

		147.777

		 

		265.658

		 

		449.730

		23,0

		 

		1.074.778

		12,4

		 

		1.524.508

		17,6

		239,0



		b

		Hàng đã qua chế biến

		1000usd

		 

		56.960

		 

		147.777

		 

		265.658

		 

		450.535

		21,0

		 

		1.075.673

		12,4

		 

		1.526.208

		16,6

		238,8



		

		(b) so với (II)

		%

		 

		96,1

		 

		100,0

		 

		98,8

		 

		99,5

		 

		 

		98,0

		 

		 

		98,5

		 

		 



		1

		 Sản phẩm gỗ tinh chế

		m3

		39.629

		48.170

		86.834

		129.901

		174.716

		227.504

		291.113

		401.073

		21,9

		595.587

		964.890

		11,9

		886.700

		1.365.963

		16,8

		240,6



		

		Trong đó: Nội thất 

		m3

		 

		 

		0

		0

		5.658

		8.241

		0

		0

		 

		25.434

		39.709

		 

		25.434

		39.709

		 

		 



		2

		 Dăm giấy

		Tấn

		44.034

		3.301

		176.105

		17.194

		363.255

		37.864

		525.135

		45.250

		39,1

		1.018.620

		108,096

		17,1

		1.543.755

		153.346

		27,6

		238,9



		3

		Gỗ sơ chế

		m3

		314

		247

		0

		0

		0

		0

		786

		616

		-100,0

		202

		895

		 

		988

		1,511

		-100,0

		145,3



		4

		Gỗ tròn

		m3

		4.991

		1.632

		0

		0

		10.050

		3.172

		2.037

		915

		-100,0

		51.424

		15.727

		 

		53.461

		16.642

		6,9

		1.718.8



		5

		Sản phẩm song mây

		1000c

		521

		988

		304

		682

		 

		290

		2.246

		3.407

		-7,1

		0

		1.792

		-15,7

		2.246

		5.199

		-11,5

		52,6



		6

		Than gáo dừa

		Tấn

		247

		55

		0

		0

		 

		0

		362

		66

		-100,0

		0

		0

		 

		362

		66

		-100,0

		0,0



		7

		Chỉ xơ dừa

		Tấn

		69

		11

		0

		0

		 

		0

		820

		123

		-100,0

		0

		0

		 

		820

		123

		-100,0

		0,0



		8

		Đủa tre

		Tấn

		200

		51

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		-100,0

		0

		0

		 

		0

		0

		-100,0

		 



		9

		Cao su

		Tấn

		7,088

		4,137

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		-100,0

		0

		0

		 

		0

		0

		-100,0

		 



		10

		Cây giống

		1000cây

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		 

		 

		105

		 

		0

		105

		 

		 



		11

		Mặt hàng khác

		1000usd

		 

		700

		 

		6

		 

		0

		 

		1,258

		-61,4

		 

		5.625

		-100,0

		 

		6.883

		-100,0

		447,1



		III

		Hàng N,sản, thực phẩm

		1000usd

		 

		7.124

		 

		29.758

		 

		69.252

		 

		96.740

		33,1

		 

		314.452

		18,4

		 

		411.192

		25,5

		325,0



		

		Tỷ trọng so với TKNXK

		%

		 

		6,9

		 

		13,8

		 

		16,1

		 

		13,1

		 

		 

		17,8

		 

		 

		16,4

		 

		 



		a

		Mặt hàng chủ yếu

		1000usd

		 

		5.121

		 

		29.758

		 

		68.941

		 

		93.755

		42,2

		 

		302.164

		18,3

		 

		395.919

		29,7

		322,3



		b

		Hàng đã qua chế biến

		1000usd

		 

		5.121

		 

		29.758

		 

		68.941

		 

		95.154

		42,2

		 

		302.164

		18,3

		 

		397.318

		29,7

		317,6



		

		(b) so với (III)

		%

		 

		71,9

		 

		100,0

		 

		99,6

		 

		98,4

		 

		 

		96,1

		 

		 

		96,6

		 

		 



		1

		 Hạt điều

		Tấn

		700

		3.410

		746

		3.851

		59

		250

		2.598

		11.352

		2,5

		3.020

		13.607

		-42,1

		5.618

		24.959

		-23,0

		119,9



		2

		 Rau quả đóng hộp

		1000usd

		 

		0

		0

		0

		0

		0

		 

		1.235

		 

		0

		0

		 

		0

		1.235

		 

		0,0



		3

		Gạo

		Tấn

		1.100

		172

		46.740

		11.735

		96.844

		44.821

		173.209

		37.271

		132,7

		358.593

		147.332

		30,7

		531.802

		184.603

		74,4

		395,3



		4

		Hạt tiêu

		Tấn

		526

		1.277

		0

		0

		0

		0

		14

		18

		-100,0

		0

		0

		 

		14

		18

		-100,0

		0,0



		5

		Cà phê

		Tấn

		0

		0

		0

		0

		120

		311

		908

		377

		 

		2.555

		3.472

		 

		3.463

		3.849

		 

		921,0



		6

		Bắp hạt

		Tấn

		4.700

		724

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		-100,0

		 

		 

		 

		0

		0

		-100,0

		 



		7

		Đậu đỗ và NS khác

		Tấn

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		457

		324

		 

		0

		0

		 

		457

		324

		 

		0,0



		

		Lạc nhân

		Tấn

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		152

		78

		 

		0

		0

		 

		152

		78

		 

		0,0



		

		Mè vàng

		Tấn

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		142

		115

		 

		0

		0

		 

		142

		115

		 

		0,0



		

		Đậu xanh 

		Tấn

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		163

		131

		 

		0

		0

		 

		163

		131

		 

		0,0



		8

		Tinh bột sắn  (qui đổi)

		Tấn

		9.128

		1.539

		69.143

		14.172

		65.600

		23.870

		273.452

		45.132

		55,9

		524.760

		141.225

		11,0

		798.212

		186.357

		31,5

		312,9



		

		Tinh bột sắn

		Tấn

		0

		0

		0

		0

		2.400

		744

		0

		0

		 

		7.749

		2.265

		 

		8.149

		2.265

		 

		 



		

		Sắn lát qui tinh bột sắn

		Tấn

		9.128

		1.539

		69.143

		14.172

		63.200

		23.126

		273.452

		45.132

		55,9

		517.011

		138.960

		10,3

		790.463

		184.092

		31,1

		307,9



		9

		Sản phẩm dừa các loại

		1000usd

		 

		0

		 

		0

		 

		0

		 

		249

		 

		 

		0

		 

		 

		249

		 

		0,0



		

		Dừa quả

		1000 q

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		424

		31

		 

		0

		0

		 

		424

		31

		 

		0,0



		

		Dầu dừa

		Tấn

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		259

		133

		 

		0

		0

		 

		259

		133

		 

		0,0



		

		Cơm dừa sấy khô

		Tấn

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		122

		85

		 

		0

		0

		 

		122

		85

		 

		0,0



		10

		Dầu ép từ vỏ đào

		Tấn

		31

		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		-100,0

		0

		0

		 

		0

		0

		-100,0

		 



		11

		Mặt hàng khác

		1000usd

		 

		0

		 

		0

		 

		0

		 

		782

		 

		 

		8.816

		 

		 

		9,598

		 

		1.127.4



		IV

		Hàng K,sản. VLXD

		1000usd

		 

		5.645

		 

		12.508

		 

		28.570

		 

		43.333

		17,2

		 

		119.686

		18,0

		 

		163.019

		17,6

		276,2



		

		Tỷ trọng so với TKNXK

		%

		 

		5,4

		 

		5,8

		 

		6,6

		 

		5,9

		 

		 

		6,8

		 

		 

		6,5

		 

		 



		a

		Mặt hàng chủ yếu

		1000usd

		 

		5.605

		 

		12.508

		 

		28.570

		 

		43.173

		17,4

		 

		116.253

		18,0

		 

		159.426

		17,7

		269,3



		b

		Hàng đã qua chế biến

		1000usd

		 

		5.425

		 

		12.301

		 

		28.570

		 

		42.037

		17,8

		 

		116.253

		18,4

		 

		158.290

		18,1

		276,5



		

		(b) so với (IV)

		%

		 

		96,1

		 

		98,3

		 

		100,0

		 

		97,0

		 

		 

		97,1

		 

		 

		97,1

		 

		 



		1

		Khoáng sản Titan

		Tấn

		47.055

		2.717

		131.240

		8.347

		251.949

		22.649

		438.668

		26.488

		25,2

		978.000

		82.134

		22,1

		1.416.668

		108.622

		23,6

		310,1



		2

		Đá khác

		m3

		13.230

		2.704

		15.262

		3.582

		14.890

		5.654

		69.700

		15.456

		5,8

		93.537

		30.296

		9,6

		163.237

		45.752

		7,7

		196,0



		

		Đá khối

		m3

		876

		220

		694

		207

		0

		0

		5.700

		1.221

		-1,2

		0

		0

		-100,0

		5.700

		1.221

		-100,0

		0,0



		

		Đá xây dựng

		m3

		12.354

		2.484

		14.568

		3.375

		14.170

		5.568

		64.000

		14.235

		6,3

		89.571

		29.002

		10,5

		153.571

		43.237

		8,4

		203,7



		

		Đá trang trí

		1000usd

		82

		40

		0

		0

		0

		75

		 

		85

		-100,0

		 

		77

		 

		 

		162

		6,5

		90,6



		

		Đá óp lát

		m2

		5.552

		184

		0

		0

		720

		11,2

		4.860

		143

		-100,0

		3.966

		1.217

		   10,4

		8.826

		1.360

		-24,4

		851,0



		3

		Gốm sứ 

		1000 cái

		0

		0

		168

		579

		53

		266

		229

		1.086

		  14,2

		1.426

		3.823

		-14,4

		1.655

		4.909

		    15,4

		352,0



		4

		Mặt hàng khác

		1000usd

		 

		0

		 

		0

		 

		0

		 

		75

		 

		 

		3.433

		 

		 

		3.508

		 

		4.577,3



		V

		Hàng C.nghiệp. T.dùng

		1000usd

		 

		8.772

		 

		10.294

		 

		21.267

		 

		53.349

		3,3

		 

		84.451

		15,6

		 

		137.800

		9,3

		158,3



		

		Tỷ trọng so với TKNXK

		%

		 

		8,4

		 

		4,8

		 

		4,9

		 

		7,2

		 

		 

		4,8

		 

		 

		5,5

		 

		 



		a

		Mặt hàng chủ yếu

		1000usd

		 

		8.287

		 

		9.902

		 

		18.821

		 

		51.314

		3,6

		 

		74.593

		13,7

		 

		125.907

		8,5

		145,4



		b

		Hàng đã qua chế biến

		1000usd

		 

		8.772

		 

		10.294

		 

		21.267

		 

		53.349

		3,3

		 

		84.451

		15,6

		 

		137.800

		9,3

		158,3



		

		(b) so với (V)

		%

		 

		100,0

		 

		100,0

		 

		100,0

		 

		100,0

		 

		 

		100,0

		 

		 

		100,0

		 

		 



		1

		 Sản phẩm may mặc

		1000c

		881

		3.431

		1.002

		5.355

		6.872

		4.403

		6.311

		22.666

		9,3

		13.474

		24.478

		-3,8

		19.785

		47.144

		2,5

		108,0



		2

		 Giày dép

		1000 đôi

		1.722

		3.562

		1.381

		3.025

		2.249

		8.156

		10.951

		20.293

		-3,2

		7.382

		29.478

		21,9

		18.333

		49.771

		8,6

		145,3



		3

		Đường. sp  sau đường

		1000usd

		 

		0

		 

		0

		 

		0

		 

		60

		 

		 

		0

		 

		 

		60

		 

		0.0



		

		Kẹo dừa

		Tấn

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		45

		60

		 

		0

		0

		 

		45

		60

		 

		0,0



		4

		Thuốc chữa bệnh

		1000usd

		 

		1.013

		 

		562

		 

		806

		 

		3.768

		-11,1

		 

		5.250

		7,5

		 

		9.018

		-2,3

		139,3



		5

		SP T. phẩm đóng hộp

		1000usd

		 

		0

		 

		37

		 

		0

		 

		37

		 

		 

		161

		-100,0

		 

		198

		 

		435,1



		

		Nước mắm

		1000lít

		0

		0

		131

		37

		0

		0

		131

		37

		 

		597

		148

		-100,0

		728

		185

		 

		400,0



		

		Dứa hộp

		 Tấn

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		 

		18

		13

		 

		18

		13

		 

		 



		6

		SP nhưa gia dụng

		1000usd

		 

		0

		 

		0

		 

		14

		 

		0

		 

		 

		224

		 

		 

		224

		 

		 



		7

		Nguyên liệu thuốc

		1000usd

		 

		66

		 

		712

		 

		825

		0

		2.527

		60,9

		 

		4.396

		3,0

		 

		6.923

		28,7

		174,0



		8

		Cồn

		1000usd

		 

		0

		 

		265

		 

		0

		 

		265

		 

		 

		0

		-100,0

		 

		265

		 

		0,0



		9

		Tinh dầu xa xị

		Tấn

		65

		417

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		-100,0

		0

		0

		 

		0

		0

		-100,0

		 



		10

		Bột nhang

		Tấn

		0

		0

		201

		90

		7.301

		4.318

		201

		90

		 

		16.606

		9.484

		116,9

		16.807

		9.574

		 

		10.537,8



		11

		Thiết bị y tế

		1000usd

		 

		215

		 

		248

		 

		313

		 

		2.060

		2,9

		 

		1.507

		4,8

		 

		3.567

		3,8

		73,2



		12

		Thiết bị trộn quặng

		cái 

		1

		5

		0

		0

		0

		0

		5

		19

		-100,0

		0

		0

		 

		5

		19

		-100,0

		0,0



		13

		Thiết bị lò sấy gỗ

		cái 

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		8

		 

		0

		0

		 

		10

		8

		 

		0,0



		14

		Khăn các loại

		1000c

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		158

		279

		 

		0

		0

		 

		158

		279

		 

		0,0



		15

		Sản phẩm Inox

		Bộ

		0

		0

		0

		0

		30.267

		1.071

		0

		0

		 

		80.162

		2.641

		 

		80.162

		2.641

		 

		 



		16

		Nệm ghế các loại

		1000usd

		 

		0

		 

		0

		0

		577

		 

		0

		 

		 

		916

		 

		 

		916

		 

		 



		17

		Bàn ghế sắt và gỗ

		1000usd

		0

		0

		0

		0

		2.300

		80

		0

		0

		 

		13.540

		428

		428,0

		13.540

		428

		 

		 



		18

		Bàn ghế sắt và nhựa

		1000usd

		0

		0

		0

		0

		2.718

		191

		0

		0

		 

		8.233

		256

		 

		8.233

		256

		 

		 



		19

		Máy ổn áp

		cái 

		0

		0

		0

		0

		575

		165

		0

		0

		 

		1.400

		348

		 

		1.400

		348

		 

		 



		20

		 Phân bón

		tấn

		0

		0

		0

		0

		535

		182

		0

		0

		 

		1.349

		382

		 

		1.349

		382

		 

		 



		21

		Các loại hàng khác

		1000usd

		 

		63

		 

		0

		 

		166

		 

		1.277

		-100,0

		 

		4.502

		 

		 

		5.779

		10,2

		352,5





NHÓM MẶT HÀNG XUẤT KHẨU TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 

		STT

		CÁC CHỈ TIÊU XUẤT KHẨU

		ĐVT

		Năm 2015

		Năm 2020

		Giai đoạn 2011-2015

		Giai đoạn 2016-2020

		Giai đoạn 2011-2020



		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		Tốc độ (+), (-)

		Số lượng

		Giá trị

		Tốc độ (+), (-)

		Số lượng

		Giá trị

		Tốc độ (+), (-)



		A

		TỔNG KN XUẤT KHẨU

		1000usd

		 

		650.000

		 

		900.000

		 

		2.800.000

		8,6

		 

		4.000.000

		6,7

		 

		6.800.000

		6,7



		I

		 T.số DN tham gia XK

		DN

		 

		165

		 

		200

		 

		 

		7,3

		 

		 

		3,9

		 

		 

		5,60



		II

		 KN xuất khẩu trực tiếp

		1000usd

		 

		639.000

		 

		891.000

		 

		2.742.000

		8,7

		 

		3.932.000

		6,9

		 

		6.674.000

		7,9



		

		(II) so với (A) 

		%

		 

		98,3

		 

		99,0

		 

		97,9

		 

		 

		98,3

		 

		 

		98,1

		 



		III

		 Xuất khẩu địa phương

		1000usd

		 

		606.000

		 

		855.000

		 

		2.599.000

		9,7

		 

		3.739.500

		7,1

		 

		6.338.500

		8,41



		

		(III) so với (A) 

		%

		 

		93,2

		 

		95,0

		 

		92,8

		 

		 

		93,5

		 

		 

		93,2

		 



		a

		Mặt hàng chủ yếu

		1000usd

		 

		632.300

		 

		852.460

		 

		2.731.900

		8,3

		 

		3.756.480

		6,0

		 

		6.488.380

		7,24



		

		(IV) so với (A) 

		

		 

		97,2

		 

		94,2

		 

		97,3

		 

		 

		93,9

		 

		 

		95,4

		 



		b

		Hàng đã qua chế biến

		1000usd

		 

		641.250

		 

		907.360

		 

		2.764.640

		8,8

		 

		3.961.420

		6,6

		 

		6.726.060

		7,85



		

		(b) so với (A)

		%

		 

		99,9

		 

		97,9

		 

		98,9

		 

		 

		99,0

		 

		 

		98,9

		 



		B

		NHÓM HÀNG X.KHẨU

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		Hàng thủy hải sản

		1000usd

		 

		78.000

		 

		126.000

		 

		298.000

		13,2

		 

		507.000

		10,1

		 

		805.000

		11,26



		

		Tỷ trọng so với TKNXK

		%

		 

		12,0

		 

		14,0

		 

		10,6

		 

		 

		12,7

		 

		 

		11,8

		 



		a

		Mặt hàng chủ yếu

		1000usd

		 

		77.510

		 

		124.200

		 

		295.750

		12,9

		 

		499.580

		10,0

		 

		795.330

		11,46



		b

		Hàng đã qua chế biến

		1000usd

		 

		78.000

		 

		126.000

		 

		298.000

		13,2

		 

		507.000

		10,1

		 

		805.000

		11,26



		

		(b) so với (I)

		%

		 

		100,0

		 

		100,0

		 

		100,0

		 

		 

		100,0

		 

		 

		100,0

		 



		1

		 Thủy sản (tôm, cá)

		Tấn

		15,0

		76,000

		22,0

		122.800

		59,6

		292.000

		12,9

		93,0

		493.300

		10,1

		152,6

		785.300

		11,5



		2

		Yến sào

		Kg

		5.500

		1.150

		6.700

		1.400

		2.550

		3.750

		17,2

		3.010

		6.280

		4,0

		5.560

		10.030

		10,41



		3

		 Thủy hải sản khác

		1000usd

		 

		8.50

		

		1.800

		

		2.250

		

		

		7.420

		16,2

		

		9.670

		



		II

		Hàng lâm sản

		1000usd

		 

		400.000

		 

		500.000

		 

		1.745.000

		8,3

		 

		2.295.000

		4,6

		 

		4.040.000

		6,4



		

		Tỷ trọng so với TKNXK

		%

		 

		61,5

		 

		55,6

		 

		62,3

		 

		 

		57,4

		 

		 

		59,4

		 



		a

		Mặt hàng chủ yếu

		1000usd

		 

		393.800

		 

		485.000

		 

		1.720.700

		8,2

		 

		2.235.300

		4,7

		 

		3.956.000

		6,2



		b

		Hàng đã qua chế biến

		1000usd

		 

		395.000

		 

		496.700

		 

		1.725.100

		8,3

		 

		2.235.300

		4,7

		 

		4.004.020

		6,5



		

		(b) so với (II)

		%

		 

		98,8

		 

		99,3

		 

		98,9

		0,0

		 

		99,3

		 

		 

		99,1

		 



		1

		 Sản phẩm gỗ tinh chế

		1000m3

		243.000

		365.000

		285.000

		435.000

		1.082.000

		1.594.900

		9,9

		1.336.000

		2.027.000

		3,6

		2,418.0

		3.621.900

		6,7



		

		 Trong đó: Gỗ nội thất

		1000m3

		66.000

		110.000

		120.000

		200.000

		188.000

		311.500

		67,9

		476.000

		791.000

		12,7

		664.000

		1.102.500

		37,56



		2

		Gỗ ván ép

		m3

		0

		0

		8.500

		8.500

		0

		0

		0,0

		31.700

		31.700

		29,7

		31.700

		31.700

		29,70



		3

		 Dăm giấy

		tấn

		240.000

		26.300

		0

		0

		1.134.000

		123.300

		-7,0

		0,0

		0

		29,7

		1.134.000

		123.300

		-100,0



		4

		 Bột giấy

		tấn

		5.000

		2.500

		100.000

		50.000

		5.000

		2.500

		 

		414.000

		208.300

		11,5

		419.000

		210.800

		58,49



		5

		Sản phẩm song mây

		1000usd

		

		650

		

		1.800

		

		2.500

		17,5

		

		7.000

		22,6

		

		9.500

		20,03



		6

		Sản phẩm mỹ nghệ

		1000usd

		

		550

		

		1.400

		

		1.900

		

		

		4.920

		20,5

		

		6.820

		14,93



		7

		 Mặt hàng khác

		1000usd

		 

		5.000

		

		3.300

		

		19.900

		9,5

		

		16.080

		-7,2

		

		35.980

		 0,40



		III

		Hàng n.sản, t. phẩm

		1000usd

		 

		88.000

		 

		139.500

		 

		407.000

		4,9

		 

		568.000

		7,1

		 

		975.000

		7,25



		

		Tỷ trọng so với TKNXK

		%

		 

		13,5

		 

		13,8

		 

		14,5

		 

		 

		14,2

		 

		 

		14,3

		 



		a

		Mặt hàng chủ yếu

		1000usd

		 

		84.300

		 

		133.100

		 

		392.800

		4,0

		 

		539.900

		6,9

		 

		932.700

		6,8



		b

		Hàng đã qua chế biến

		1000usd

		 

		85.500

		 

		135.300

		 

		397.000

		4,3

		 

		550.100

		7,0

		 

		947.100

		6,97



		

		(b) so với (III)

		%

		 

		96,5

		 

		95,6

		 

		97,2

		 

		 

		94,7

		 

		 

		97,1

		 



		1

		 Hạt điều

		tấn

		1.200

		5.200

		1.800

		8.000

		5.200

		21.900

		83,5

		7.650

		33.800

		9,0

		12.850

		55.700

		41,42



		2

		Gạo

		tấn

		47.000

		24.600

		51.000

		27.000

		235.000

		123.650

		-11,3

		93.000

		52.600

		1,9

		328.000

		176.250

		-4,94



		3

		Cà phê

		Tấn

		550

		1.500

		870

		2.400

		2.200

		6.000

		37,0

		3.900

		10.750

		9,9

		6.100

		16.750

		22,67



		4

		Đầu đỗ và NS khác

		Tấn

		2.600

		1.000

		4.400

		1.800

		9.900

		4.000

		3,2

		17.800

		7.150

		12,5

		27.700

		11.150

		12,98



		5

		Sản phẩm từ sắn

		1000usd

		 

		54.500

		 

		98.100

		 

		247.250

		12,2

		 

		453.500

		4,8

		0

		700.750

		15,18



		

		Tinh bột sắn

		Tấn

		25.000

		9.500

		33.000

		11.000

		57.000

		20.950

		66,4

		160.000

		54.000

		3,0

		217.000

		74.950

		30,91



		

		Tinh bột sắn biến tính

		tấn

		35.000

		45.000

		56.000

		71.600

		108.000

		138.200

		52,1

		251.200

		322.100

		10,2

		359.200

		460.300

		2,0



		

		Sắn lát khô

		tấn

		

		

		 

		 

		534.000

		88.100

		-100,0

		

		

		

		534.000

		88.100

		-100,00



		6

		 Sản phẩm dừa các loại 

		1000usd

		 

		1.200

		 

		2.200

		 

		4.200

		24,5

		 

		10.200

		20,1 

		0 

		14.400

		 22,03



		IV

		Hàng kg.sản, VLXD

		1000usd

		 

		44.000

		 

		50.000

		 

		184.000

		9,0

		 

		237.000

		2,6

		 

		421.000

		5,76



		

		Tỷ trọng so với TKNXK

		%

		 

		6,8

		 

		5,6

		 

		6,6

		 

		 

		5,9

		 

		 

		6,2

		 



		a

		Mặt hàng chủ yếu

		1000usd

		 

		42.750

		 

		49.360

		 

		178.540

		8,4

		 

		232.400

		2,9

		 

		410.940

		5,64



		b

		Hàng đã qua chế biến

		1000usd

		 

		42.750

		 

		49.360

		 

		178.540

		12,6

		 

		232.400

		2,9

		 

		410.940

		5,64



		

		(b) so với (IV)

		%

		 

		97,2

		 

		98,7

		 

		97,0

		 

		 

		98,1

		 

		 

		97,6

		 



		1

		Sản phẩm từ KS Titan

		tấn

		 

		29.600

		 

		34.000

		 

		123.800

		5,5

		 

		160.500

		2,8

		 

		284.300

		4,15



		

		Tinh quặng titan TiO2≥52%

		tấn

		 

		0

		 

		0

		96.000

		7.700

		 

		 

		0

		 

		96.000

		7.700

		-100,00



		

		Xỉ titan TiO2>87%

		tấn

		35.000

		22.100

		40.000

		25.400

		139.500

		88.300

		23,8

		190.000

		120.200

		2,8

		329.005

		208.500

		11,70



		

		Titan hoàn nguyênTiO2>57%

		tấn

		11.500

		4.700

		13.000

		5.300

		42.800

		17.400

		23,8

		61.900

		24.900

		2,4

		104.700

		42.300

		11,40



		

		Các loại  khác 

		tấn

		8.500

		2.800

		10.000

		3.300

		31.600

		10.400

		26,3

		46.700

		15.400

		3,3

		78.300

		25.800

		15,97



		2

		Đá các loại

		m3

		 

		10.850

		 

		12.660

		 

		44.740

		13,9

		 

		59.250

		3,1

		 

		103.990

		8,54



		

		Đá xây dựng

		m3

		20.000

		9.500

		23.000

		11.000

		93.000

		40.000

		11,3

		108.000

		51.550

		3,0

		201.000

		91.550

		7,05



		

		Đá ốp lát

		m3

		1.000

		1.200

		1.740

		1.450

		4.050

		4.200

		151,2

		8.070

		6.750

		3,9

		12.120

		10.950

		61,52



		

		Đá trang trí

		m3

		1.560

		150

		2.100

		2.210

		5.780

		540

		

		9.500

		9.500

		

		

		

		



		3

		Gốm sứ

		1.000 cái

		700

		2.300

		820

		2.700

		3.070

		10.000

		53,9

		3.850

		12.650

		3,3

		6.920

		22.650

		26,08



		4

		Mặt hàng khác 

		1.000 usd

		

		1.200

		

		850

		

		5.460

		

		

		4.600

		-9,5

		

		10.606

		



		V

		Hàng c.nghiệp, t.dùng

		1.000 usd

		 

		40.000

		 

		100.000

		 

		166.000

		13,5

		 

		393.000

		20,1

		 

		559.000

		16,74



		

		Tỷ trọng so với TKNXK

		%

		 

		6,2

		 

		11,1

		 

		5,9

		 

		 

		9,8

		 

		 

		8,2

		 



		a

		Mặt hàng chủ yếu

		1.000.usd

		 

		27.000

		 

		50.600

		 

		123.700

		12,3

		 

		246.000

		11,9

		 

		369.700

		12,1



		b

		Hàng đã qua chế biến

		1.000usd

		 

		40.000

		 

		100.000

		 

		166.000

		13,5

		 

		393.000

		17,9

		 

		559.000

		16,7



		

		(b) so với (V)

		%

		 

		100,0

		 

		100,0

		 

		100,0

		 

		 

		100,0

		 

		 

		100,0

		 



		1

		 Sản phẩm may mặc

		1.000 cái

		16.000

		11.400

		33.000

		21.000

		63.000

		43.900

		21,0

		134.000

		83.500

		13,0

		197.000

		127.400

		16,91



		2

		 Giày dép

		1000 đôi

		3.500

		13.000

		6.000

		20.000

		15.600

		56.800

		9,8

		26.700

		87.900

		9,0

		42.300

		144.700

		9,38



		3

		Đường, sản phẩm sau đường

		1.000 usd

		

		500

		

		6.000

		

		1.400

		

		

		20.000

		64,4

		

		21.400

		



		4

		Thuốc chữa bệnh

		1.000usd

		 

		2.600

		 

		3.800

		 

		11.000

		26,4

		 

		16.600

		7,9

		 

		27.600

		16,77



		5

		SPt. đóng hộp

		1000usd

		 

		200 

		 

		6.000

		 

		760

		

		

		20.000

		97,4

		 

		20.760

		



		6

		SP nhựa gia dụng

		1.000 usd

		

		300

		

		2.000

		

		940

		84,6

		

		7.200

		46,1

		

		8.140

		64,24



		7

		SP thủ công mỹ nghệ 

		1.000 usd

		

		350

		

		5.000

		

		1.090

		33,6

		

		15.000

		70,2

		

		16.090

		52,82



		8

		SP linh kiện điện tử

		1.000 usd

		

		0

		

		4.000

		

		0

		

		0,0

		15.000

		18,9

		

		15.000

		18,90



		9

		Nguyên liệu thuốc

		1.000 usd

		

		1.100

		

		2.200

		

		4.970

		5,9

		

		9.000

		14,9

		

		13.930

		10,31



		10

		Bột nhang

		Tấn

		6.500

		3.900

		6.760

		4.500

		31.000

		18.500

		-2,0

		30.920

		20.600

		2,9

		61.920

		39.100

		0,41



		11

		Thiết bị, máy móc y tế

		1.000 usd

		

		1.300

		

		2.500

		

		5.350

		32,9

		

		9.700

		14,0

		

		15.050

		23,09



		12

		Sản phẩm Inox

		Bộ

		47.000

		1.700

		104.000

		3.200

		192.800

		6.900

		9,7

		458.000

		14.000

		13,5

		650.800

		20.900

		11,57



		13

		Nệm các loại 

		1000usd

		

		850

		

		1.900

		

		3.770

		6,8

		

		8.000

		18,9

		303.600

		14.570

		12,66



		14

		Bàn ghế sắt và gỗ

		1000 cái

		12.000

		420

		73.000

		2.600

		49.000

		1.720

		68,9

		303.600

		10.800

		18,8

		352.600

		12.520

		41,64



		15

		Ghế nhựa

		1000 cái

		7.300

		6.500

		21.000

		18.800

		24.500

		2.170

		39,2

		84.200

		7.200

		

		108.700

		9.370

		25,15



		16

		Vật liệu, nhiên liệu, hóa chất

		1000usd

		

		0

		

		6.500

		

		0

		0,0

		

		28.700

		6,8

		

		28.700

		6,80



		17

		Sản phẩm cơ khí

		1000usd

		

		0

		

		2.500

		

		0

		0,0

		

		10.000

		13,6

		

		10.000

		13,60



		18

		 Các loại hàng khác

		1000usd

		 

		2.150

		 

		4.500

		 

		6.730

		 24,7

		 

		9.800

		 

		 

		16.530

		 24,25



		C

		KNXK bình quân đầu người

		1 USD

		 

		321,2

		 

		591,7

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		D

		Dân số trung bình

		1000ng

		 

		1.507

		 

		1.520,9

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		* Ghi chú: 1,8 tấn tinh quặng titan TiO2≥52% ( 1 tấn xỉ titan TiO2 >87%; 1,2 tấn tinh quặng tiatan TiO2≥52% ( 1 tấn titan hoàn  nguyên TiO2 >57%



		

		I1menite ( 52% 

		Tấn

		310.000

		

		356.000

		

		1.305.000

		

		

		1.603.000

		

		

		2.908.000

		

		





NĂNG LỰC SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP XUẤT KHẨU GIAI ĐOẠN 2011-2015

		Số TT 

		Chỉ tiêu 

		ĐV tính

		ƯTH


2010

		Kế hoạch

		Số lần tăng

		Vbq(%)



		

		

		

		

		2015

		2020

		2015/2010

		2011/2015

		2011-2015

		2016-2020 



		1

		Quặng titan 52% TiO2

		Tấn

		322.291

		330.000

		250.000

		1.0

		0,8

		100,5

		94,6



		2

		Xỉ titan

		Tấn

		10.000

		120.000

		200.000

		12,0

		1,7

		164,4

		110,8



		3

		Ilmenitte hoàn nguyên 

		Tấn

		10.000

		20.000

		40.000

		2,0

		2,0

		114,9

		114,9



		4

		Zircon siêu mịn 

		Tấn

		2.300

		18.000

		40.000

		7,8

		2,2

		150,9

		117,3



		5

		Đá ốp lát 

		1.000m2

		1.000

		3.500

		8.000

		3,5

		2,3

		128,5

		118,0



		6

		Hải sản đông lạnh 

		Tấn

		8.787

		15.000

		25,000

		1,7

		1,7

		111,3

		110,8



		7

		Dăm gỗ 

		Tấn

		424.667

		450.000

		600.000

		1,1

		1,3

		101,2

		105,8



		8

		Bột giấy 

		Tấn

		

		70.000

		150.000

		

		2,1

		

		116,5



		9

		Thuốc chữa bệnh 

		1.000usd

		806

		2.500

		6.000

		3,1

		2,4

		125,4

		119,1



		10

		Giày dép các loại

		1.000 đôi 

		2.650

		7.000

		10.000

		2,6

		1,4

		121,4

		107,4



		11

		Quần áo may mặc

		1.000 cái

		5.800

		16.000

		30.000

		2,8

		1,9

		122,5

		113,4



		12

		Chế biến gỗ 

		M3

		175.000

		345.000

		450.000

		2,0

		1,3

		114,5

		105,5



		13

		Tinh bột sắn 

		Tấn

		12.000

		30.000

		45.000

		2,5

		1,5

		120,1

		108,4



		14

		Sau bột sắn

		Tấn

		

		70.000

		100.000

		

		1,4

		

		107,4





DỰ BÁO NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU THỜI KỲ 2011-2020


ĐVT: Tỷ đồng

		Số TT

		Hạng mục công trình

		Giai đoạn 2011-2015

		Giai đoạn 2016-2020

		Giai đoạn 2011-2020



		A

		B

		1

		2

		3



		

		Nhu cầu tổng vốn đầu tư (I+II)

		7.000

		14.000

		21.000



		I

		Vốn ngân sách 

		2.250

		5.750

		8.000



		II

		Vốn DN, vốn vay, vốn LD, vốn đầu tư nước ngoài

		4.750

		8.250

		13.000



		

		Trong đó:

		

		

		



		1

		Công nghiệp chế biến thực phẩm

		990

		600

		



		2

		Công nghiệp chế biến gỗ, giấy

		950

		5.000

		



		3

		Công nghiệp sản xuất VLXD

		450

		150

		



		4

		Công nghiệp khai thác CB k/sản

		240

		160

		



		5

		Công nghiệp hóa chất

		800

		800

		



		6

		Công nghiệp may mặc, giày dép

		670

		290

		



		7

		Công nghiệp cơ khí, thiết bị

		250

		250

		



		8

		Công nghiệp điện tử, SP làng nghề

		400

		500

		





I. Vốn ngân sách nhà nước cân đối, bố trí và hỗ trợ đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, QH vùng nguyên liệu, hỗ trợ theo các chính sách khuyến khích đầu tư, xúc tiến  thương mại, hội chợ triễn lãm để giới thiệu, quảng bá, ký kết hợp đồng SX, tiêu thụ ở trong nước và ngoài nước theo danh mục mặt hàng khuyến khích đầu tư của tỉnh, Vốn ngân sách được bố trí ở nhiều lĩnh vực , ngành nghề khác nhau.


II. Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển SX, chế biến hàng xuất khẩu thời kỳ 2011-2020 là 13.000 tỷ đồng; trong đó giai đoạn 2011-2015 là 4.750 tỷ đồng, giai đoạn 2016 - 2020 là 8.250 tỷ đồng; chủ yếu là vốn của chủ DN, vốn vay, vốn liên doanh; vốn đầu tư nước ngoài( cụ thể VĐT từng ngành SX xem biểu tiếp theo)


DỰ BÁO NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU THỜI KỲ 2011-2020


		TT

		Hạng mục công trình

		Dự kiến 

		Giai đoạn  2011 - 2015

		Giai đoạn 2016 - 2020

		Ghi chú



		 

		 

		địa điểm

		Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)

		Công suất/  năm

		Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)

		Công suất/  năm

		



		A

		B

		C

		1

		2

		3

		4

		5



		 

		Tổng cộng vốn đầu tư (I+…+VIII)

		 

		4.750,0

		 

		8.250,0

		 

		13.000,0



		I

		Công nghiệp chế biến thực phẩm

		 

		990,0

		 

		600,0

		 

		 



		1

		Nhà máy chế  biến hải sản cao cấp

		KKT Nhơn Hội

		140,0

		  5.000 tấn  

		50,0

		1.500 tấn

		Vốn tự có của DN 



		2

		Đầu tư chiều sâu các XN đông lạnh

		Quy Nhơn

		20,0

		  3.000 tấn  

		30,0

		  3.000 tấn  

		vốn vay, vốn liên 



		3

		Đầu tư nhà máy chế biến hải sản

		Phù Cát, HNhơn

		70,0

		 3.500 tấn  

		50,0

		  1.500 tấn  

		doanh, vốn đầu tư



		4

		Nhà máy súc sản XK 

		Các KCN

		70,0

		  1.000 tấn  

		100,0

		  10.000 tấn  

		 nước ngoài



		5

		Đầu tư mở rộng NM chế biến tinh bột sắn

		Phù Mỹ

		50,0

		  15.000 tấn  

		 

		 

		 



		6

		Đầu tư mới NM bột biến tính sắn

		KKT Nhơn Hội

		580,0

		  70.000 tấn  

		300,0

		  100.000 tấn  

		 



		7

		Nhà máy chế biến SP từ dừa

		Hoài Nhơn, PMỹ

		60,0

		  2.000 tấn  

		70,0

		  2.000 tấn  

		 



		II

		Công nghiệp chế biến gỗ, giấy

		 

		950,0

		 

		5.500,0

		 

		 



		1

		ĐT chiều sâu sản xuất đồ gỗ nội thất 

		Các CS hiện có

		700,0

		300.000 m3

		300,0

		150.000 m3

		 



		 

		và ngoài trời

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐT mới NM sản xuất đồ gỗ nội thất

		Các KCN

		200,0

		100.000 m3

		200,0

		100.000 m3

		 



		3

		Nâng CS các Nhà máy dăm gỗ

		Các DN hiện có

		50,0

		100.000 tấn

		 

		 

		 



		4

		ĐT mới NM bột giấy

		Phù Mỹ

		3.000,0

		150.000 tấn

		5.000,0

		150.000 tấn

		 



		III

		Công nghiệp sản xuất VLXD

		 

		450,0

		 

		150,0

		 

		 



		1

		ĐT chiều sâu các CS chế biến đá ốp lát

		Hiện có

		50,0

		5.000 m2

		50,0

		100.000 m2

		 



		2

		ĐT mới NM gạch Ceramic

		Các KCN

		300,0

		3.000.000 m2

		 

		 

		 



		3

		Nhà máy nhuộm và phủ bề mặt đá ốp lát

		Các KCN

		100,0

		100.000m2

		100,0

		100.000m2

		 



		IV

		Công nghiệp khai thác CB k/sản

		 

		240,0

		 

		160.0

		 

		 



		1

		Kthác, Cbiến đá XD cao cấp, mỹ nghệ XK

		Các KCN, CCN

		40,0

		10.000 m3

		60,0

		30.000 m3

		 



		2

		Hoàn thành đầu tư các NM Xỉ Titan

		Phù Mỹ, Phù Cát

		200,0

		120.000 tấn

		100,0

		200.000 tấn

		 



		V

		Công nghiệp hóa chất

		 

		800,0

		 

		800.0

		 

		 



		1

		Xây dựng nhà máy săm lốp ô tô XK

		Các KCN

		800,0

		500.000 bộ

		800,0

		1.000.000 bộ

		 



		VI

		Công nghiệp may mặc, giày dép

		 

		670,0

		 

		290,0

		 

		 



		1

		ĐT mới các NM may mặc

		Phù Cát, HN, TS

		600,0

		8- 10 triệu SP

		250,0

		4 triệu SP

		 



		2

		ĐT chiều sâu các CS sản xuất giày dép

		Quy Nhơn

		20,0

		3 triệu đôi

		 

		 

		 



		3

		XD mới cơ sở SX giày XK

		KKT Nhơn Hội

		50,0

		4 triệu đôi

		40,0

		3 triệu đôi

		 



		VII

		Công nghiệp cơ khí, thiết bị

		 

		250,0

		 

		250,0

		 

		 



		 

		Đầu tư nhà máy cơ khí, thiết bị 

		Các KCN, CCN

		250,0

		0,5 triệu Sp

		250,0

		01 triệu Sp

		 



		VIII

		Công nghiệp điện tử, SP làng nghề

		 

		400,0

		 

		500,0

		 

		 



		1

		Công nghiệp phần mềm

		Quy Nhơn

		100,0

		 

		200,0

		 

		 



		2

		Đầu tư các làng nghề và SP TTCN XK

		Các huyện

		300,0

		 

		300,0

		 

		 






